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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH HƯỚNG DẪN VỀ MẪU HỒ SƠ NGHIỆM THU VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH, NGHIỆM THU THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QL1 ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN (QL14).

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 28/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Ban hành bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ GTVT;
Căn cứ Văn bản số 3801/BGTVT-QLXD ngày 05/4/2014 của Bộ GTVT về việc Xây dựng mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn công công trình đối với các công trình xây dựng giao thông;
Xét tờ trình số 969/VKHCN-KHDA ngày 29/5/2014 của Viện Khoa học & công nghệ GTVT về việc trình duyệt Mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình đối với công trình xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XD & CL CTGT tại Báo cáo thẩm định số 585/CQLXD-SB3 ngày 30/5/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn về Mẫu hồ sơ nghiệm thu và Quy trình, thủ tục nghiệm thu hoàn công công trình, nghiệm thu thanh toán đối với công trình mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (QL14).

Điều 2.
1. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn ban hành kèm theo quyết định này, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

2. Giao Viện Khoa học & Công nghệ GTVT theo dõi việc thực hiện, cập nhật những vướng mắc để điều chỉnh; đồng thời tổng kết, hoàn thiện Mẫu hồ sơ nghiệm thu và Quy trình, thủ tục nghiệm thu hoàn công công trình đối với các công trình xây dựng giao thông trình Bộ ban hành áp dụng.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Tổng cục ĐBVN, Cục Quản lý XD & CL CTGT, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kết cấu hạ tầng, Viện Khoa học & Công nghệ GTVT, các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA các dự án đầu tư mở rộng QL1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (QL14) và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, CQLXD (3b).
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HƯỚNG DẪN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QL1 ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN (QL14)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2150/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2014 của Bộ Giao thông vận tải)
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HƯỚNG DẪN

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NGHIỆM THU HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH VÀ NGHIỆM THU THANH TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN (QUỐC LỘ 14)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2150/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2014 của Bộ GTVT)

I.CÁC CĂN CỨ 


- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI; 

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội khóa XI; 

- Luật số 38/2009/QH11 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa XII; 

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng; 

- Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 


- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

- Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng; 

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2013 của Bộ GTVT về việc bàn hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành GTVT; 

- Quyết định số 3085/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2013 ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT do Bộ Giao thông vận tải quản lý

- Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính 


II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 


Hướng dẫn này quy định trình tự tiến hành và nội dung công tác nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình (xây dựng mới và cải tạo) trong ngành giao thông vận tải (sau đây viết tắt là GTVT). 


III. NỘI DUNG 


1. Đối tượng thực hiện 


Hướng dẫn này áp dụng thống nhất đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Quốc lộ 14). 


2. Danh mục các bước nghiệm thu

Trước khi bắt đầu quá trình thi công, Chủ đầu tư phải phê duyệt danh mục các bước nghiệm thu cho phù hợp với quy mô và tính chất của từng dự án. 


Danh mục các bước nghiệm thu: Tham khảo phụ lục A.

3. Quy định chung về kiểm soát chất lượng thi công công trình xây dựng 


3.1. Phải tiến hành kiểm tra, nghiệm thu chất lượng tại hiện trường tất cả các loại vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình; 

3.2. Mọi công việc xây dựng đều phải kiểm tra, kiểm soát chất lượng ngay trong khi đang thi công và phải tiến hành nghiệm thu sau khi đã hoàn thành; 

3.3. Chưa có sự kiểm tra và chấp nhận nghiệm thu của chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư thì nhà thầu thi công xây dựng không được tiến hành thi công công việc tiếp theo, bộ phận công trình xây dựng tiếp theo, giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo. 


4. Phạm vi áp dụng và các quy định về công tác nghiệm thu chất lượng công trình giao thông 


Công tác nghiệm thu công trình tuân thủ theo điều 31 và điều 32 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ và các điều từ điều 20 đến điều 24 của Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 


4.1. Tư vấn giám sát chủ trì tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng. 


4.2. Chủ đầu tư (Đại diện chủ đầu tư) chủ trì tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng. nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng 


4.3. Chỉ được phép đưa bộ phận công trình (hạng mục công trình hoặc công trình) đã xây dựng xong vào sử dụng sau khi đã tiến hành công tác nghiệm thu theo các quy định của Hướng dẫn này trừ trường hợp các công trình vừa xây dựng nâng cấp vừa khai thác. 


4.4. Chỉ được nghiệm thu những công việc xây lắp, bộ phận kết cấu, thiết bị, máy móc, bộ phận công trình, giai đoạn thi công, hạng mục công trình và công trình hoàn toàn phù hợp với thiết kế được duyệt, tuân theo những yêu cầu của hướng dẫn này và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu kỹ thuật chuyên môn liên quan hiện hành. 


4.5. Đối với công trình hoàn thành nhưng vẫn còn các tồn tại về chất lượng mà những tồn tại đó không ảnh hưởng đến độ bền vững và các điều kiện sử dụng bình thường của công trình thì có thể chấp nhận nghiệm thu đồng thời phải tiến hành những công việc sau đây: 

- Lập bảng thống kê các tồn tại về chất lượng và quy định thời hạn sửa chữa, khắc phục để nhà thầu thực hiện; 

- Các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại đó; 

- Tiến hành nghiệm thu công việc, bộ phận còn tồn tại sau khi các tồn tại về chất lượng đã được sửa chữa khắc phục xong. 


4.6. Khi nghiệm thu công trình cải tạo có thiết bị, máy móc đang hoạt động phải tuân theo nội quy, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và các quy định về an toàn, vệ sinh trong tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt áp dụng cho công trình và của đơn vị sản xuất. 


4.7. Các biên bản nghiệm thu trong thời gian xây dựng và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng là căn cứ để thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán giá thành công trình đã xây dựng xong. 


4.8. Đối với các công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng thi công lại hoặc các máy móc thiết bị đã lắp đặt nhưng thay đổi bằng máy móc thiết bị khác thì phải tiến hành nghiệm thu lại.

4.9. Đối với công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển sang nhà thầu khác thi công tiếp thì cả hai nhà thầu đó phải được tham gia nghiệm thu xác nhận vào biên bản. 


4.10. Các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng trước khi bị che lấp kín phải tổ chức nghiệm thu. 


4.11. Đối với các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng không nghiệm thu được, phải sửa chữa hoặc xử lý gia cố thì phải tiến hành nghiệm thu lại theo phương án xử lý kỹ thuật đã được đơn vị thiết kế và trình Chủ đầu tư phê duyệt. 


4.12. Không nghiệm thu hạng mục công trình, bộ phận công trình, công việc xây dựng sau khi sửa chữa hoặc xử lý gia cố nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu bền vững và các yêu cầu sử dụng bình thường của công trình. Trường hợp có dấu hiệu mất an toàn chịu lực thì phải đề nghị Chủ đầu tư hoặc cấp có thẩm quyền cho phép kiểm định đảm bảo an toàn chịu lực của công trình trước khi nghiệm thu. 


4.13. Tư vấn giám sát có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng trên công trường của nhà thầu xây lắp. Trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao phải có báo cáo bằng văn bản gửi Chủ đầu tư về công tác giám sát chất lượng công trình trong quá trình thi công và phải nộp hồ sơ hoàn công cho Chủ đầu tư trước 07 ngày làm việc. 


5. Các bước nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình 


Trong quá trình thi công xây dựng công trình (mới hoặc cải tạo) phải thực hiện các bước nghiệm thu sau: 

5.1. Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình. 


5.2. Nghiệm thu công việc xây dựng. 


5.3. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng. 


5.4. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. 


6. Thành phần hồ sơ các bước nghiệm thu 


		TT

		Thành phần hồ sơ

		Nghiệm thu công việc xây dựng

		Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng

		Nghiệm thu thanh toán

		Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng



		1

		Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan

		x

		x

		

		x



		2

		Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu

		x

		x

		x

		x



		3

		Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu

		x

		x

		x

		x



		4

		Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu

		x

		x

		

		x



		5

		Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan

		x

		x

		

		x



		6

		Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan

		x

		x

		x

		x



		7

		Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Chủ đầu tư và các văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu

		x

		x

		

		x



		8

		Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình

		x

		x

		x

		x



		9

		Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan tới giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình được nghiệm thu

		

		x

		x

		x



		10

		Bảng tổng hợp khối lượng nghiệm thu thanh toán đợt này và lũy kế khối lượng của toàn bộ công trình

		

		

		x

		



		11

		Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng đã thực hiện

		

		

		x

		x



		12

		Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm, đo lường, hiệu chỉnh, vận hành thử đồng bộ hệ thống thiết bị và kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có)

		

		

		

		x



		13

		Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng

		

		x

		

		x



		14

		Báo cáo của nhà thầu về quá trình thi công hạng mục công trình (có xác nhận của TVGS)

		

		x

		

		x



		15

		Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định

		

		

		

		x



		15

		Kết luận của cơ quan chuyên môn về xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

		

		

		

		x





7. Quy trình nghiệm thu vật liệu, thiết bị và sản phẩm đúc sẵn trước khi đưa vào sử dụng 


Chủ đầu tư, bên mua sản phẩm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng. 


7.1. Quy trình nghiệm thu 

Bước 1: Nhà thầu tiến hành công tác nghiệm thu nội bộ, có kiểm tra xác nhận KCS của nhà thầu 


Bước 2: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA 


Bước 3: 

- Kiểm tra vật liệu, thiết bị và sản phẩm đúc sản đã thực hiện tại hiện trường. 


- Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu. 


- Đánh giá sự phù hợp của vật liệu, thiết bị và sản phẩm đúc sản với yêu cầu của thiết kế. 


Bước 4: 

- Nếu đạt yêu cầu, kết thúc quá trình nghiệm thu 


- Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1. 


- Các bên cùng nhau ký vào biên bản 


7.2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu 

a) Tư vấn giám sát trưởng (hoặc giám sát thường trú) và giám sát viên trực tiếp giám sát gói thầu; 

b) Chỉ huy trưởng công trường và Cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình; 

7.3. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu 

Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp: 

- Các loại vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình; 

- Các loại thiết bị, máy móc trước khi đưa vào lắp đặt cho công trình. 


7.4. Điều kiện cần để nghiệm thu 

- Có chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, lý lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất; 

- Có kết quả thí nghiệm mẫu lấy tại hiện trường (nếu hồ sơ thiết kế, chủ đầu tư hoặc tiêu chuẩn, quy phạm yêu cầu). 


7.5. Nội dung và trình tự nghiệm thu 

a) Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu; 

b) Kiểm tra chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, lý lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất; 

c) Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm; 

d) Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau: 

- Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm để thí nghiệm bổ sung; 

- Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu; 

- Thẩm tra mức độ đúng đắn của các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp. 


e. Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định (nếu có) với tài liệu thiết kế được duyệt, các yêu cầu của các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng. 


f) Trên cơ sở đánh giá chất lượng bản nghiệm thu đưa ra kết luận: 

- Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn để sử dụng vào công trình; Kết quả nghiệm thu ghi vào biểu mẫu Phụ lục 01 kèm theo Hướng dẫn này. 


+ Ghi rõ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu; 

- Trường hợp thứ hai: Không Chấp nhận nghiệm thu các vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn để sử dụng vào công trình. Hội đồng nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau: 

+ Ghi rõ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu; 

+ Thời gian nhà thầu xây lắp phải đưa các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu ra khỏi công trường. 


7.6. Thời gian nghiệm thu: 

Chậm nhất là 12h khi có Phiếu yêu cầu của Nhà thầu xây lắp; 

8. Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng 

8.1. Quy trình nghiệm thu 

Bước 1: Nhà thầu tiến hành công tác nghiệm thu nội bộ, có kiểm tra xác nhận KCS của nhà thầu 


Bước 2: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA 


Bước 3: 

- Kiểm tra công việc xây dựng đã thực hiện tại hiện trường. 


- Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu. 


- Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng với yêu cầu của thiết kế. 


Bước 4: 

- Nếu đạt yêu cầu, kết thúc quá trình nghiệm thu 


- Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1. 


- Các bên cùng nhau ký vào biên bản 


8.2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu 

a) Giám sát viên trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình; 

b) Cán bộ trực tiếp phụ trách thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình; 

8.3. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu 

Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng công việc xây dựng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp: 

- Những công việc xây dựng đã hoàn thành; 

- Những công việc lắp đặt thiết bị tĩnh đã hoàn thành; 

- Những kết cấu, bộ phận công trình sẽ lấp kín. 


8.4. Điều kiện cần để nghiệm thu 

a) Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành; 

b) Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu: 

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng; 

- Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường; 

- Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng và khối lượng đối tượng cần nghiệm thu; 

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. 


Lưu ý: Các kích thước hình học của công trình TVGS phải trực tiếp đo đạc, kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế được duyệt. 


c) Có biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng công trình. 


8.5. Nội dung và trình tự nghiệm thu 

a) Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: Công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường; 

b) Kiểm tra các hồ sơ ghi ở mục 8.4; 

c) Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau: 

- Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu: 

- Yêu cầu nhà thầu xây lắp lẫy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung; 

- Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu; 

- Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng, và các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp. 


d) Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng. 


e) Trên cơ sở đánh giá chất lượng nghiệm thu đưa ra kết luận: 

- Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo Phụ lục 02 của Hướng dẫn này. 


- Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng thi công chưa xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Hội đồng nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau: 

+ Những công việc phải làm lại; 

+ Những thiết bị phải lắp đặt lại; 

+ Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại; 

+ Thời gian làm lại, sửa lại: Nhà thầu có cam kết rõ ràng về thời gian làm lại sửa lạI.

f) Sau khi đối tượng đã được chấp nhận nghiệm thu cần tiến hành ngay những công việc xây dựng tiếp theo. Nếu dừng lại, thì tùy theo tính chất công việc và thời gian dừng lại chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công của chủ đầu tư có thể xem xét và quyết định việc nghiệm thu lại đối tượng đó. 


8.6. Thời gian thực hiện nghiệm thu 

Ngay sau khi Nhà thầu có phiếu yêu cầu, các bên cần tiến hành nghiệm thu ngay, chậm nhất là 12 tiếng sau khi nhận được yêu cầu. 


9. Quy trình nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng 

9.1. Quy trình nghiệm thu 

Bước 1: Nhà thầu tiến hành công tác nghiệm thu nội bộ, có kiểm tra xác nhận KCS của nhà thầu 


Bước 2: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA 


Bước 3: 

- Kiểm tra việc hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng đã thực hiện tại hiện trường. 


- Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu 


- Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng với yêu cầu của thiết kế. 


Bước 4: 16 


- Nếu đạt yêu cầu, kết thúc quá trình nghiệm thu 


- Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1. 


- Các bên cùng nhau ký vào biên bản 


9.2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu 

a) Đại diện Chủ đầu tư 


+ Đại diện theo pháp luật; 

+ Cán bộ phụ trách công trình; 

b) Đại diện Nhà đầu tư (nếu có) 


+ Đại diện theo pháp luật; 

+ Cán bộ phụ trách công trình; 

c) Đại diện Tư vấn giám sát 


+ Tư vấn giám sát trưởng 


+ Giám sát viên trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình; 

d) Nhà thầu thi công 


+ Đại diện theo pháp luật; 

+ Cán bộ phụ trách công trình; 

e) Tư vấn thiết kế: Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể mời thêm Đại diện Tư vấn thiết kế 


Ghi chú: 

- Đối với dự án BT: Có thêm thành phần của Nhà đầu tư tham gia vào quá trình nghiệm thu 


- Đối với dự án BOT: Công ty BOT đóng vai trò là Chủ đầu tư 


9.3. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu 

a) Căn cứ vào quy mô công trình để phân chia bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; 

b) Phải trực tiếp tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 24h kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu xây lắp đối với các đối tượng sau đây: 

- Bộ phận công trình xây dựng đã hoàn thành; 

- Giai đoạn thi công xây dựng đã hành thành; 

Lưu ý: Các kích thước hình học của công trình TVGS phải trực tiếp đo đạc, kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế được duyệt, lập thành hồ sơ kèm theo biên bản nghiệm thu. 


9.4. Điều kiện cần để nghiệm thu 

a) Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành; 

b) Tất cả các công việc xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu theo quy định ở mục 8. của Hướng dẫn này; 

c) Có đầy đủ số các hồ sơ, tài liệu: 

- Các biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng; 

- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan; 

- Các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan; 

- Các biên bản nghiệm thu những kết cấu, bộ phận công trình đã lấp kín có liên quan; 

- Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường; 

- Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng, khối lượng đối tượng cần nghiệm thu; 

- Bản vẽ hoàn công; 

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. 


- Báo cáo của nhà thầu thi công có xác nhận của Tư vấn giám sát về các đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành trên cơ sở tổng hợp các công tác nghiệm thu công việc xây dựng. 


- Có biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây lắp; 

9.5. Nội dung và trình tự nghiệm thu 

a) Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; 

b) Kiểm tra các hồ sơ ghi ở mục 9.4c; 

c) Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau: 

- Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các đối tượng nghiệm thu với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu; 

- Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung; 

- Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu. 


- Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng; biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan, các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp. 


d) Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng. 


e) Trên cơ sở đánh giá chất lượng nghiệm thu đưa ra kết luận: 

- Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản phụ lục 03 của Hướng dẫn này; 

- Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng chưa thi công xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ không phù hợp với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Hội đồng nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau: 

+ Những công việc phải làm lại; 

+ Những thiết bị phải lắp đặt lại; 

+ Những thiết bị phải thử lại; 

+ Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại; 

+ Thời gian làm lại, sửa lại: Nhà thầu có cam kết rõ ràng về thời gian làm lại sửa lại 


9.6. Thời gian thực hiện nghiệm thu 

Ngay sau khi Nhà thầu có phiếu yêu cầu, các bên cần tiến hành nghiệm thu ngay, chậm nhất là 24h sau khi nhận được yêu cầu. 


10. Quy trình nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng 

Sau khi công trình hoàn thành, chậm nhất trong thời gian 07 ngày, Nhà thầu thi công nộp Hồ sơ hoàn công kèm theo Báo cáo công tác thi công công trình và Tư vấn giám sát nộp Báo cáo công tác giám sát chất lượng trong quá trình thi công cho Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra các công tác liên quan trước khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định. 


10.1. Quy trình nghiệm thu 

Bước 1: Nhà thầu tiến hành công tác nghiệm thu nội bộ, có kiểm tra xác nhận KCS của nhà thầu 


Bước 2: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA 


Bước 3: 

- Kiểm tra tại hiện trường và đối chiếu với thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật 


- Kiểm tra bản vẽ hoàn công 


- Kiểm tra các số liệu thí nghiệm, đo đạc, quan trắc, thử nghiệm… vận hành thử; kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có) 


- Kiểm tra các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành; công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và các văn bản khác có liên quan 


- Kiểm tra quy trình vận hành, bảo trì 


Bước 4: 

- Nếu đạt yêu cầu, chuyển sang bước 5 


- Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1. 


Bước 5: 

- Chấp nhận nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng 


- Các bên cùng nhau ký vào biên bản 


10.2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu 

a) Đại diện Chủ đầu tư: 

+ Đại diện theo pháp luật; 

+ Cán bộ phụ trách công trình; 

b) Đại diện Nhà đầu tư (nếu có) 


+ Đại diện theo pháp luật; 

+ Cán bộ phụ trách công trình; 

c) Đại diện Tư vấn giám sát: 

+ Đại diện theo pháp luật; 

+ Tư vấn giám sát trưởng 


d) Đại diện nhà thầu thi công xây dựng công trình: 

+ Đại diện theo pháp luật; 

+ Chỉ huy trưởng công trường 


e) Đại diện nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: 

+ Người đại diện theo pháp luật; 

+ Chủ nhiệm thiết kế. 


f) Đại diện cơ quan quản lý, khai thác công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: 

+ Người đại diện theo pháp luật; 

g) Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu cần). 


Ghi chú: 

- Đối với dự án BT: Có thêm thành phần của Nhà đầu tư tham gia vào quá trình nghiệm thu 


- Đối với dự án BOT: Công ty BOT đóng vai trò là Chủ đầu tư 


10.3. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu 

a) Trực tiếp tiến hành nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng những đối tượng sau: 

+ Thiết bị chạy thử liên động có tải; 

+ Hạng mục công trình xây dựng đã hoàn thành; 

+ Công trình xây dựng đã hoàn thành; 

+ Các hạng mục hoặc công trình chưa hoàn thành nhưng theo yêu cầu của chủ đầu tư vần phải nghiệm thu để bàn giao phục vụ cho nhu cầu sử dụng. 


b) Thời gian bắt đầu tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 3 ngày kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu xây lắp; hoặc nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư. 


c) Công tác nghiệm thu phải kết thúc theo thời hạn quy định của chủ đầu tư. 


10.4. Điều kiện cần để nghiệm thu 

a) Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành, các công việc còn tồn tại được nêu trong bước nghiệm thu kỹ thuật đã được nhà thầu hoàn thiện có xác nhận của TVGS và đơn vị quản lý; 

b) Tất cả các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu theo quy định của Hướng dẫn này; 

c) Có kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị công nghệ; 

d) Có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định; 

e) Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu do nhà thầu lập và cung cấp cho chủ đầu tư cùng với phiếu yêu cầu nghiệm thu; 

f) Có đủ hồ sơ pháp lý của đối tượng nghiệm thu; 

g) Có bảng kê các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu; 

h) Có biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây lắp; 

i) Đối với trường hợp nghiệm thu để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, công trình chưa thi công hoàn thành thì phải có quyết định yêu cầu nghiệm thu bằng văn bản của chủ đầu tư kèm theo bảng kê các việc chưa hoàn thành. 


j) Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (phụ lục 04 của thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013) 


10.5. Nội dung và trình tự nghiệm thu 

a) Kiểm tra tại chỗ hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đã hoàn thành; 

b) Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu nêu ở mục 10.4 


c) Kiểm tra việc chạy thử thiết bị liên động có tải (nếu có); 

d) Kiểm tra những điều kiện chuẩn bị để đưa công trình vào sử dụng; 

e) Kiểm tra và đánh giá chất lượng công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, vật liệu, cấu kiện chế tạo sẵn đã sử dụng vào công trình trên cơ sở đó đánh giá chất lượng xây dựng chung của đối tượng nghiệm thu; 

f) Kiểm tra sự phù hợp của công trình theo mục 9 (nếu có); 

g) Trong khi nghiệm thu trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau: 

- Yêu cầu các nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung, thử nghiệm lại thiết bị để kiểm tra; 

- Yêu cầu chủ đầu tư chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị máy móc để kiểm tra.

h) Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng. 


i) Trên cơ sở đánh giá chất lượng Chủ đầu tư đưa ra kết luận: 

- Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo biểu mẫu Phụ lục 04 kèm theo Hướng dẫn này; 

- Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu hạng mục, công trình khi phát hiện thấy các tồn tại về chất lượng trong thi công xây lắp làm ảnh hưởng đến độ bền vững, độ an toàn và mỹ quan của công trình hoặc gây trở ngại cho hoạt động bình thường của thiết bị khi sản xuất sản phẩm. 


10.6. Hồ sơ hoàn công công trình 

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng do mình thi công. Các bộ phận bị che khuất của công trình phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo. Cách lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được hướng dẫn tại Phụ lục 6. 


10.7. Sau khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ tới cấp có thẩm quyền để xin phép được bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng xong vào sử dụng. Thời hạn xem xét và chấp thuận không quá 10 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hoàn thành hạng mục, công trình theo quy định. 


b) Sau khi có quyết định chấp thuận nghiệm thu để bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng xong vào sử dụng của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư phải tiến hành ngay công tác bàn giao cho chủ sở hữu, chủ sử dụng hạng mục, công trình theo quy định. 


c) Tất cả các hồ sơ tài liệu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng phải được nhà thầu xây dựng lập, đóng quyển thành 7 bộ (04 bộ gốc, 03 bộ bản chính) theo quy định. Trong đó ba bộ do chủ đầu tư, một bộ do cơ quan quản lý sử dụng công trình, hai bộ do nhà thầu xây lắp chính và một bộ do cơ quan lưu trữ nhà nước bảo quản. 


11. Quy trình nghiệm thu thanh toán 

Nghiệm thu thanh toán trong quá trình thi công thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính và trình tự hướng dẫn như sau: 

11.1. Quy trình nghiệm thu 

Bước 1: Nhà thầu tiến hành công tác nghiệm thu nội bộ, có kiểm tra xác nhận KCS của nhà thầu 


Bước 2: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA 


Bước 3: 

- Kiểm tra biên bản nghiệm thu công việc xây dựng 


- Kiểm tra biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình 


- Bản vẽ hoàn công các hạng mục dự kiến nghiệm thu 


- Bản tổng hợp khối lượng thanh toán đợt này và lũy kế thực hiện toàn bộ công trình 


Bước 4: 

- Nếu đạt yêu cầu, chấp nhận nghiệm thu 


- Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1. 


- Các bên cùng nhau ký vào biên bản. 


11.2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu 

a) Đại diện Chủ đầu tư: 

+ Đại diện theo pháp luật; 

+ Cán bộ phụ trách công trình; 

b) Đại diện của Nhà đầu tư (nếu có) 


+ Người đại diện theo pháp luật; 

+ Cán bộ phụ trách công trình; 

c) Đại diện Tư vấn giám sát: 

+ Đại diện theo pháp luật; 

+ Tư vấn giám sát trưởng 


d) Đại diện nhà thầu thi công xây dựng công trình: 

+ Đại diện theo pháp luật; 

+ Chỉ huy trưởng công trường 


Ghi chú: 

- Đối với dự án BT: Có thêm thành phần của Nhà đầu tư tham gia vào quá trình nghiệm thu 


- Đối với dự án BOT: Công ty BOT đóng vai trò là Chủ đầu tư 


11.3 Điều kiện và hồ sơ nghiệm thu 

Phiếu yêu cầu nghiệm thu chỉ được Tư vấn giám sát chấp thuận khi nhà thầu có đủ các hồ sơ, tài liệu sau: 

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình. 


- Các chứng chỉ thí nghiệm hợp lệ đã được Tư vấn giám sát chấp thuận. 


- Các phiếu đo đạc kiểm tra cao độ, kích thước hình học của các bộ phận, hạng mục công trình. 


- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng. 


- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình. 


- Bảng tổng hợp khối lượng nghiệm thu thanh toán đợt này và lũy kế khối lượng của toàn bộ công trình. 


11.4. Trình tự nghiệm thu 

Nhà thầu tiến hành công tác nghiệm thu nội bộ, có kiểm tra xác nhận của KCS nhà thầu. 


Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu về Chủ đầu tư (Đại diện chủ đầu tư) và Tư vấn giám sát có xác nhận về phiếu yêu cầu này. 


Các bên cùng nhau tiến hành lập Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành được lập Phụ lục 05; Biên bản nghiệm thu giá trị xây lắp hoàn thành được lập theo biểu mẫu kèm (gồm phụ lục nghiệm thu 3a và phụ lục nghiệm thu 4 của Thông tư 86/2011/TT-BTC). 


11.5. Thời gian nghiệm thu: 

Mỗi bước nghiệm thu không quá 02 ngày làm việc.

Phụ lục A: Danh mục các bước nghiệm thu một số hạng mục chủ yếu 

		STT

		Tên biên bản - Hạng mục công việc

		Thành phần nghiệm thu

		Biểu mẫu



		A

		CÔNG TÁC CHUẨN BỊ (trước khi thi công và trong quá trình thi công)

		

		



		1

		Kiểm tra chấp thuận các nguồn cung cấp vật liệu

		3 thành phần

		BM-A.01



		2

		Kiểm tra thiết bị máy móc/nhân lực được huy động theo hồ sơ mời, trúng thầu

		2 thành phần

		BM-A.02



		3

		Kiểm tra các phòng thí nghiệm hiện trường

		3 thành phần

		BM-A.03



		4

		Kiểm tra và nghiệm thu vật liệu/thiết bị/cấu kiện trước khi sử dụng vào công trình

		2 thành phần

		BM-A.04



		5

		Kiểm tra hệ tim mốc, mạng phục vụ thi công

		2 thành phần

		BM-A.05



		6

		Kiểm tra phương án tổ chức thi công và đảm bảo giao thông

		3 thành phần

		BM-D.01



		B

		CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN ĐƯỜNG

		

		



		I

		ĐO ĐẠC KIỂM TRA VỊ TRÍ CỌC ĐỈNH, HƯỚNG TUYẾN VÀ KIỂM TRA CẮT DỌC, CẮT NGANG TỰ NHIÊN

		

		



		II

		NGHIỆM THU CÔNG TÁC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

		

		



		1

		Kiểm tra điều kiện trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-BII.01



		2

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		3

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đào vét bùn, đất hữu cơ

		2 thành phần

		BM-BII.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đào lớp đất không thích hợp

		2 thành phần

		BM-BII.02



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đào đường cũ, đào khuôn

		2 thành phần

		BM-BII.02



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đào cải mương, đào cấp

		2 thành phần

		BM-BII.02



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp bờ bao

		2 thành phần

		BM-BII.02



		9

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu rải vải địa kỹ thuật

		2 thành phần

		BM-BII.03



		10

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp các lớp cát K90

		2 thành phần

		BM-BII.02



		11

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp các lớp cát K95

		2 thành phần

		BM-BII.02



		12

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp từng lớp đất K98 (đo K, E…)

		2 thành phần

		BM-BII.02



		13

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu trồng cỏ mái taluy nền đường

		2 thành phần

		BM-BII.04



		14

		Nghiệm thu hoàn thanh giai đoạn thi công xây dựng: Nghiệm thu tổng thể nền đường chuyển giai đoạn thi công tiếp theo

		3 thành phần

		BM-BII.05



		III

		XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU

		

		



		1

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra máy móc thiết bị thi công giếng cát, cọc cát, bấc thấm, vải địa kỹ thuật

		2 thành phần

		BM-BIII.01



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		3

		Nghiệm thu công việc thi công xây dựng: thi công thử nghiệm cọc cát, giếng cát, bấc thấm.

		3 thành phần

		BM-A.04



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra lắp đặt thiết bị quan trắc và đo trạc số liệu ban đầu

		2 thành phần

		BM-BIII.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Biên bản kiểm tra cao độ và KTHH lớp đệm cát

		2 thành phần

		BM-BIII.03



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Biên bản kiểm tra thi công giếng cát, cọc cát, bấc thấm (hoặc nhật trình thi công)

		2 thành phần

		BM-BIII.04



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Biên bản nghiệm thu thi công cửa lọc ngược.

		2 thành phần

		BM-BIII.05



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Biên bản kiểm tra đắp gia tải theo từng lớp

		2 thành phần

		BM-BII.02



		9

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Biên bản kiểm tra rải vải địa kỹ thuật

		2 thành phần

		BM-BII.03



		10

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác đắp gia tải.

		3 thành phần

		BM-BII.05



		IV

		NGHIỆM THU CÔNG TÁC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu khuôn đường

		2 thành phần

		BM-BIV.01



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra rải thử đá dăm tiêu chuẩn

		2 thành phần

		BM-BII.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đá dăm tiêu chuẩn

		2 thành phần

		BM-BII.02



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu Láng nhựa

		2 thành phần

		BM-BII.02



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra rải thử cấp phối đá dăm loại 1, loại 2

		3 thành phần

		BM-BII.02



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cấp phối đá dăm loại 1, loại 2

		2 thành phần

		BM-BII.02



		9

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bù vênh cấp phối đá dăm loại 1, loại 2

		2 thành phần

		BM-BII.02



		10

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: lớp cấp phối đá dăm

		3 thành phần

		BM-BII.05



		11

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu vệ sinh trước khi tưới nhựa thấm bám

		2 thành phần

		BM-BII.02



		12

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra tưới thử, quyết định lượng nhựa tưới thấm bám

		3 thành phần

		BM-BIV.02



		13

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu tưới nhựa thấm bám

		2 thành phần

		BM-BIV.03



		14

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Thi công thử bê tông nhựa hạt trung (hạt mịn)

		3 thành phần

		BM-BIV.04



		15

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bê tông nhựa hạt trung

		2 thành phần

		BM-BIV.05



		16

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bê tông nhựa hạt mịn

		2 thành phần

		BM-BIV.05



		17

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bù vênh bê tông nhựa hạt trung (hạt mịn)

		2 thành phần

		BM-BIV.05



		18

		Biên bản kiểm tra độ bằng phẳng của mặt đường

		2 thành phần

		BM-BIV.06



		19

		Biên bản kiểm tra chiều dày lớp BTN mặt đường

		2 thành phần

		BM-BIV.07



		20

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Lớp bê tông nhựa hạt trung, hạt mịn

		3 thành phần

		BM-BII.05



		21

		Nghiệm thu hoàn thanh giai đoạn thi công xây dựng: Nghiệm thu tổng thể mặt đường chuyển giai đoạn thi công tiếp theo

		3 thành phần

		BM-BII.05



		V

		NGHIỆM THU THI CỐNG THOÁT NƯỚC

		V

		



		V.1

		Cống tròn

		V.1

		



		V.1.1

		Cấu kiện đúc sẵn

		V.1.1

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn thi công đế móng cống tại bãi đúc

		2 thành phần

		BM-BV.01



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép đế móng cống tại bãi đúc

		2 thành phần

		BM-BV.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông móng cống sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra móng cống tại bãi đúc

		2 thành phần

		BM-BII.02



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn thi công ống cống tại bãi đúc

		2 thành phần

		BM-BV.01



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép ống cống tại bãi đúc

		2 thành phần

		BM-BV.02



		9

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông ống cống sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		10

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng: Nghiệm thu lô sản phẩm trước khi xuất xưởng

		3 thành phần

		BM-BII.05



		V.1.2

		Thi công cống

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu phá dỡ cống cũ

		2 thành phần

		BM-BV.05



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cọc tre gia cố móng cống

		2 thành phần

		BM-BV.06



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đào hố móng cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cọc tre và công tác đóng cọc tre

		2 thành phần

		BM-BV.07



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra đế móng cống trước khi lắp đặt

		2 thành phần

		BM-BII.02



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt móng cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		9

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra mối nối chống thấm giữa các đốt móng cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		10

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ống cống trước khi lắp đặt

		2 thành phần

		BM-BII.02



		11

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt ống cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		12

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra mối nối chống thấm giữa các ống cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		13

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Ván khuôn bê tông móng tường đầu, tường cánh, sân cống

		2 thành phần

		BM-BV.01



		14

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông móng tường đầu, tường cánh, sân cống sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BV.01



		15

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Ván khuôn bê tông tường đầu, tường cánh, sân cống

		2 thành phần

		BM-BV.01



		16

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông tường đầu, tường cánh, sân cống sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		17

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp lớp K95 mang cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		18

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu xây đá hộc gia cố tường đầu, sân cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		19

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đá hộc xếp khan

		2 thành phần

		BM-BII.02



		20

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra đắp lớp K95 đỉnh cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		21

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp lớp K95 đỉnh cống sau khi hoàn chỉnh

		2 thành phần

		BM-BII.02



		22

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.

		3 thành phần

		BM-BII.05



		V.2

		Ga cống, hố thu cống

		

		



		1

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Đào hố móng ga cống, hố thu cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		2

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Đá dăm đệm móng ga cống, hố thu cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Ván khuôn bê tông đệm móng ga cống, hố thu

		2 thành phần

		BM-BV.01



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông đệm móng ga cống, hố thu cống sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Ván khuôn bê tông ga cống, hố thu cống

		2 thành phần

		BM-BV.01



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Cốt thép ga cống, hố thu cống

		2 thành phần

		BM-BV.02



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông ga cống, hố thu cống sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Ván khuôn tấm đan

		2 thành phần

		BM-BV.01



		9

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Cốt thép tấm đan

		2 thành phần

		BM-BV.02



		10

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bê tông tấm đan sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		11

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra tấm đan trước khi lắp đặt

		2 thành phần

		BM-BII.02



		12

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Trát ga (nếu là xây gạch )

		2 thành phần

		BM-BII.02



		13

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt tấm đan

		2 thành phần

		BM-BII.02



		V.3

		Cống hộp

		2 thành phần

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu phá dỡ cống cũ

		2 thành phần

		BM-BV.05



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu vật liệu cọc tre

		2 thành phần

		BM-BV.06



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đào hố móng cống (có đánh giá địa chất)

		2 thành phần

		BM-BII.02



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu công tác đóng cọc tre

		2 thành phần

		BM-BV.07



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu lớp đá dăm đệm móng cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn bê tông đệm móng cống

		2 thành phần

		BM-BV.01



		9

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông đệm sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		10

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn thi công móng cống

		2 thành phần

		BM-BV.01



		11

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép móng cống

		2 thành phần

		BM-BV.02



		12

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông móng cống sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		13

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn thân cống

		2 thành phần

		BM-BV.01



		14

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép thân cống

		2 thành phần

		BM-BV.02



		15

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông thân cống sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		16

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn tường cánh, sân cống

		2 thành phần

		BM-BV.01



		17

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép tường cánh, sân cống

		2 thành phần

		BM-BV.02



		18

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông tường cánh, sân cống sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		19

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn bản quá độ

		2 thành phần

		BM-BV.01



		20

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép bản quá độ

		2 thành phần

		BM-BV.02



		21

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông bản quá độ sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		22

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt tấm ngăn nước khe lún thân cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		23

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Quét nhựa đường chống thấm thân cống, tường cánh, bản quá độ

		2 thành phần

		BM-BII.02



		24

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu các lớp K95 mang cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		25

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu xây đá hộc gia cố tường đầu, sân cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		26

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đá hộc xếp khan

		2 thành phần

		BM-BII.02



		27

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra đắp lớp K95 đỉnh cống

		2 thành phần

		BM-BII.02



		28

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp lớp K95 đỉnh cống sau khi hoàn chỉnh

		2 thành phần

		BM-BII.02



		29

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.

		3

		BM-BII.05



		V.4

		Rãnh thoát nước

		

		



		1

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Đào móng rãnh

		2 thành phần

		BM-BII.02



		2

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Đá dăm đệm

		2 thành phần

		BM-BII.02



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông đáy rãnh

		2 thành phần

		BM-BII.02



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Xây rãnh

		2 thành phần

		BM-BII.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông mố rãnh

		2 thành phần

		BM-BV.03



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt tấm đan

		2 thành phần

		BM-BII.02



		7

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.

		3 thành phần

		BM-BII.05



		VI

		NGHIỆM THU THI CÔNG AN TOÀN GIAO THÔNG

		

		



		1

		Nghiệm thu vật liệu trước khi lắp đặt

		2 thành phần

		BM-A.04



		2

		Nghiệm thu lắp đặt biển báo

		2 thành phần

		BM-BII.02



		3

		Nghiệm thu lắp đặt cọc rào di dộng

		2 thành phần

		BM-BII.02



		4

		Nghiệm thu lắp đặt đèn xoay tín hiệu + chân đế

		2 thành phần

		BM-BII.02



		5

		Nghiệm thu lắp đặt băng rào công trình

		2 thành phần

		BM-BII.02



		6

		Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng: an toàn giao thông

		3 thành phần

		BM-BII.05



		7

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.

		3 thành phần

		BM-BII.05



		VII

		CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

		

		



		1

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu trồng cỏ mái taluy nền đường

		2 thành phần

		BM-BII.04



		2

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu thi công, hoàn thiện lề đường

		2 thành phần

		BM-BII.02



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu vệ sinh, hoàn thiện mặt đường

		2 thành phần

		BM-BII.02



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu vệ sinh, hoàn thiện các công trình trên tuyến

		2 thành phần

		BM-BII.02



		5

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.

		3 thành phần

		BM-BII.05



		C

		CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN CẦU

		

		



		I

		CỌC KHOAN NHỒI

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi

		2 thành phần

		BM-CI.01



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu ống vách thép trước khi hạ

		2 thành phần

		BM-CI.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra hạ ống vách thép

		2 thành phần

		BM-CI.03



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra công tác khoan và vệ sinh lỗ khoan cọc khoan nhồi

		2 thành phần

		BM-CI.04



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Thi công cọc thử (khoan cọc đầu tiên, mỗi hạng mục phải báo cáo địa chất cho TVTK tính toán quyết định cao độ mũi cọc đại trà)

		3 thành phần

		BM-CI.05



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu lồng thép

		2 thành phần

		BM-CI.06



		9

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu hạ lồng thép

		2 thành phần

		BM-CI.07



		10

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu Công tác vệ sinh lỗ khoan và chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi

		2 thành phần

		BM-CI.08



		11

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu Công tác theo dõi đổ bê tông cọc khoan nhồi

		2 thành phần

		BM-CI.09



		12

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu Công tác theo dõi bơm vữa bê tông lấp lòng cọc siêu âm cọc khoan nhồi

		2 thành phần

		BM-CI.10



		13

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cho một hạng mục

		3 thành phần

		BM-BII.05



		II

		CỌC VUÔNG BTCT

		

		



		II.1

		Đúc cọc BTCT

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn cọc BTCT

		2 thành phần

		BM-BV.01



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép cọc BTCT

		2 thành phần

		BM-BV.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bê tông cọc BTCT sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		6

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng: Nghiệm thu lô sản phẩm trước khi xuất xưởng.

		3 thành phần

		BM-BII.05



		II.2

		Ép (đóng) cọc BTCT

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra chất lượng các đốt cọc trước khi tiến hành ép (đóng) cọc

		2 thành phần

		BM-BII.02



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra định vị tim cọc BTCT

		2 thành phần

		BM-CI.01



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra mối nối cọc BTCT

		2 thành phần

		BM-BII.02



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu vỗ lại cọc (chỉ áp dụng với cọc thử)

		4 thành phần

		BM-CII.01



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Đóng/Ép cọc BTCT

		2 thành phần

		BM-CII.02



		8

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Ép (đóng) cọc BTCT

		3 thành phần

		BM-BII.05



		III

		PHẦN NGHIỆM THU BỆ, THÂN MỐ, TRỤ CẦU

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra định vị tim mố, trụ cầu

		2 thành phần

		BM-CIII.01



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra cao độ hố móng mố, trụ cầu

		2 thành phần

		BM-CIII.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Thi công bê tông bịt đáy mố, trụ cầu

		2 thành phần

		BM-BV.03



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra đà giáo ván khuôn thi công mố, trụ cầu

		2 thành phần

		BM-BV.01



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép mố, trụ cầu

		2 thành phần

		BM-BV.02



		8

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Bộ phận mố (trụ) cầu

		3 thành phần

		BM-BII.05



		IV

		PHẦN NGHIỆM THU DẦM GIẢN ĐƠN BÊ TÔNG DƯL (SUPER T và DẦM I)

		

		



		IV.1

		Đúc dầm

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu Tổng thể bệ đúc dầm Super T

		2 thành phần

		BM-A.02



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn ngoài dầm Super T

		2 thành phần

		BM-BV.01



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép và vật liệu chôn sẵn

		2 thành phần

		BM-BV.02



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra tọa độ các tao cáp DƯL

		2 thành phần

		BM-CIV.01



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra căng kéo cáp DƯL

		2 thành phần

		BM-CIV.02



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn trong dầm Super T

		2 thành phần

		BM-BV.01



		9

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bê tông sau khi tháo ván khuôn và bảo dưỡng dầm

		2 thành phần

		BM-BV.02



		10

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra cắt cáp DƯL dầm Super T

		2 thành phần

		BM-BV.03



		11

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra độ vồng dầm Super T

		2 thành phần

		BM-BV.04



		12

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Lô sản phẩm dầm đã đúc trước khi lao lắp.

		3 thành phần

		BM-BII.05



		IV.2

		Lao lắp dầm vào vị trí

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra cao độ tim gối dầm trước khi đổ vữa đệm gối

		2 thành phần

		BM-BII.02



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu lắp đặt gối dầm

		2 thành phần

		BM-BII.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu vữa đệm gối dầm sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BII.02



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu lắp đặt tấm tạo dốc vào gối

		2 thành phần

		BM-BII.02



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu phiến dầm trước khi tiến hành lao lắp

		2 thành phần

		BM-BII.02



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra trong quá trình lao lắp dầm

		2 thành phần

		BM-BII.02



		9

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Lao lắp dầm vào vị trí cho từng nhịp.

		3 thành phần

		BM-BII.05



		V

		PHẦN NGHIỆM THU DẦM HỘP KHUNG T (bao gồm cả khối đúc trên đà giáo và đốt hợp long)

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu thử tải hệ đà giáo, ván khuôn đáy K0

		2 thành phần

		BM-BII.02



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu thử tải hệ xe đúc, ván khuôn các khối đúc

		2 thành phần

		BM-BII.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu hệ đà giáo thi công dầm hộp

		2 thành phần

		BM-BV.01



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu lắp đặt gối (dùng cho đốt đúc trên đà giáo)

		2 thành phần

		BM-BII.02



		7

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép và vật liệu chôn sẵn

		2 thành phần

		BM-BV.01



		8

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bê tông sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		9

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra căng kéo cáp DƯL

		2 thành phần

		BM-CIV.02



		10

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra tọa độ, cao độ đốt dầm hộp sau khi căng kéo

		2 thành phần

		BM-CIV.01



		11

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Bơm vữa lấp lòng ống luồn thép CĐC

		2 thành phần

		BM-CI.08



		12

		Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng (xong khung T)

		3 thành phần

		BM-BII.05



		VI

		PHẦN NGHIỆM THU BẢN MẶT CẦU, KHE CO GIAN, CHỐNG THẤM, BÊ TÔNG ASPHAL, LAN CAN, ỐNG THOÁT NƯỚC

		

		



		VI.1

		DẦM NGANG

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BV.01



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép

		2 thành phần

		BM-BV.02



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bê tông dầm ngang sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BIV.04



		6

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Dầm ngang từng nhịp

		3 thành phần

		BM-BII.05



		VI.2

		BẢN MẶT CẦU

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu cao độ trước khi thi công bản mặt cầu.

		2 thành phần

		BM-CIV.07



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn trước thi công bản mặt cầu

		2 thành phần

		BM-BV.01



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép bản mặt cầu

		2 thành phần

		BM-BV.02



		6

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bê tông bản mặt cầu sau khi tháo ván khuôn

		2 thành phần

		BM-BV.04



		7

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Bộ phận bản mặt cầu từng nhịp.

		3 thành phần

		BM-BII.05



		VI.2

		KHE CO GIÃN

		

		



		1

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra vật liệu khe co giãn trước khi lắp đặt

		2 thành phần

		BM-A.04



		2

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra trong quá trình lắp đặt khe co giãn

		2 thành phần

		BM-BII.02



		3

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Khe co giãn

		3 thành phần

		BM-BII.05



		VI.3

		LỚP CHỐNG THẤM MẶT CẦU

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra mặt cầu trước khi tiến hành thi công

		2 thành phần

		BM-BII.02



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Thi công lớp chống thấm mặt cầu

		2 thành phần

		BM-BII.02



		5

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Lớp chống thấm mặt cầu

		3 thành phần

		BM-BII.05



		VI.4

		LỚP BÊ TÔNG ASPHALT (xem thêm phần A.IV)

		

		



		1

		Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.02



		2

		Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công

		2 thành phần

		BM-A.04



		3

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Tưới nhựa dính bám

		2 thành phần

		BM-BIV.03



		4

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Thi công lớp bê tông Asphalt

		2 thành phần

		BM-BIV.05



		5

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra lớp bê tông asphalt sau khi lu lèn

		2 thành phần

		BM-BIV.06



		6

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Lớp bê tông Asphalt

		3 thành phần

		BM-BII.05



		VI.5

		LAN CAN THÉP

		

		



		1

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra trong quá trình lắp đặt lan can thép

		2 thành phần

		BM-BII.02



		2

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: lan can thép

		3 thành phần

		BM-BII.05



		VI.6

		ỐNG THOÁT NƯỚC

		

		



		1

		Nghiệm thu ống cống trước khi lắp đặt.

		2 thành phần

		



		2

		Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra trong quá trình lắp đặt ống thoát nước

		2 thành phần

		BM-BII.02



		3

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Ống thoát nước

		3 thành phần

		BM-BII.05



		VII

		NGHIỆM THU CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG

		

		



		1

		Bán thành phẩm

		2 thành phần

		BM-A.04



		2

		Chôn cọc tiêu

		2 thành phần

		BM-BII.02



		3

		Đặt dải phân cách

		2 thành phần

		BM-BII.02



		4

		Lắp đặt biển báo

		2 thành phần

		BM-BII.02



		5

		Chôn cột Km

		2 thành phần

		BM-BII.02



		6

		Sơn phản quang

		2 thành phần

		BM-BII.02



		7

		Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.

		3 thành phần

		BM-BII.05



		D

		CÁC BIÊN BẢN CHUNG

		

		



		1

		Biên bản xử lý vi phạm chất lượng hiện trường

		3 thành phần

		BM-D.01



		2

		Biên bản xử lý kỹ thuật (kiểm tra) hiện trường

		4 thành phần

		BM-D.02



		3

		Báo cáo của nhà thầu về chất lượng thi công hạng mục công trình phục vụ nghiệm thu chuyển giai đoạn thi công

		2 thành phần

		BM-D.03





Ghi chú: 

- 2 thành phần: Tư vấn giám sát; Nhà thầu thi công. 


- 3 thành phần: Chủ đầu tư và Nhà đầu tư (nếu có); Tư vấn giám sát trưởng; Nhà thầu thi công. 


- 4 thành phần: Chủ đầu tư và Nhà đầu tư (nếu có); Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát trưởng; Nhà thầu thi công. 


- Danh mục này chỉ nêu những hạng mục nghiệm thu thường gặp ở các công trình giao thông; chưa nêu các hạng mục nghiệm thu của công trình khác như: cầu dây văng, hầm, cầu treo, xử lý đất yếu theo phương pháp hút chân không … 


- Ngoài các biểu mẫu thường dùng trên, tùy từng trường hợp cụ thể, TVGS có thể hướng dẫn nhà thầu lập các biểu mẫu và phụ lục phù hợp với công tác thi công và nghiệm thu đảm bảo tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp và thuận lợi cho việc áp dụng vào thực tế. 


PHỤ LỤC 1- 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU/THIẾT BỊ/SẢN PHẨM ĐÚC SẴN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		............................ 

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU/THIẾT BỊ/SẢN PHẨM ĐÚC
SẴN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG


1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………..…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 


- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

- Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số... 


- Hợp đồng số... giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu 


- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án 


- Hồ sơ thí nghiệm đầu vào 


- Văn bản... của Chủ đầu tư cho phép sử dụng chủng loại vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn (nếu có) 


- Văn bản khác có liên quan 


4.2. Kết quả kiểm tra 

4.2.1 Tên vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn.………………..…………………… 


Nguồn cung cấp ……………………….………………………………………….… 


Ghi rõ nguồn cung cấp 

Khối lượng………………………………………………………………………… 


Ghi rõ khối lượng đã tập kết tại hiện trường hoặc mỏ của nhà thầu 

Chất lượng………………………………………………………………………… 


Đánh giá đạt hay không đạt so với tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho gói thầu, nêu rõ nội dung 

4.2.2 Tên vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn.………………..…………………… 


Nguồn cung cấp ……………………….………………………………………….… 


Ghi rõ nguồn cung cấp 

Khối lượng………………………………………………………………………… 


Ghi rõ khối lượng đã tập kết tại hiện trường hoặc mỏ của nhà thầu 

Chất lượng………………………………………………………………………… 


Đánh giá đạt hay không đạt so với tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho gói thầu, nêu rõ nội dung ………………………… 

4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho nhà thầu sử dụng vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn để thi công xây dựng công trình 


- Các bên tham gia kiểm tra cùng thống nhất ký tên 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 






		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 





PHỤ LỤC 2- 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC 

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		............................ 

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG………

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….…………….……………….. 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………. 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

a) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan; 

b) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

c) Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu (nếu có); 

d) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

e) Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu…. 


f) Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan; 

g) Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan; 

h) Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. 


4.2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 

…………………….…………………….………………………………………… 


…………………….…………………….………………………………………… 


4.3 Về khối lượng công việc xây dựng 

Khối lượng thực hiện: ……….…………………….…………………….………. 


		Khối lượng theo thiết kế 

		Khối lượng thực tế thi công 

		Khối lượng nghiệm thu 



		

		

		





4.4. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. 


- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có. 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: 

- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có; 

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu. 

PHỤ LỤC 3 – 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG HOÀN THÀNH (HOẶC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH) 

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		............................ 

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........................... 
NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG HOÀN THÀNH (HOẶC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH)
(ghi tên công trình xây dựng)............


1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí xây dựng trên công trình) 

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….……… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.3. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.5. Đại diện Tư vấn thiết kế (nếu có): ………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu  


a) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan; 

b) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

c) Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu (nếu có); 

d) Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng 


e) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

f) Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan; 

g) Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan 


h) Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. 


4.2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 

…………………….…………………….……………………….……….……………….…………

………………………………..………….……………………….…………………..………….… 


4.3 Về khối lượng công việc xây dựng 

Khối lượng thực hiện: (lập bảng phụ lục kèm theo khối lượng chi tiết các hạng mục thi công) 

Tồng hợp khối lượng (Ghi khối lượng chính) 


		Khối lượng theo thiết kế 

		Khối lượng thực tế thi công 

		Khối lượng nghiệm thu 



		

		

		





4.4. Các ý kiến khác (nếu có): 

……….…………………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận: 

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. 


- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có. 


……….…………………….……………………….……………………. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Tư vấn trưởng) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ 
(nếu có) 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 






		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ 
(nếu có) 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 





Hồ sơ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng gồm: 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng và các phụ lục khác kèm theo; 

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu. 

PHỤ LỤC 4 – 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		............................ 

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........................... 
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí xây dựng trên công trình) 

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….……… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.3. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.5. Đại diện Tư vấn thiết kế: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.6. Đại diện Chủ quản lý, Chủ sử dụng công trình (nếu có): ……………… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


4. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:  


4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

a) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan; 

b) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

c) Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu (nếu có); 

d) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

e) đ) Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan; 

f) Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng đã thực hiện (nếu có); 

g) Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm, đo lường, hiệu chỉnh, vận hành thử đồng bộ hệ thống thiết bị và kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có); 

h) Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng; 

i) đ) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định; 

j) Kết luận của cơ quan chuyên môn về xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định tại Điều 32 Nghị định 15/2013/NĐ-CP. 


4.2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 

……….…………………….……………………….…………………….… 


4.3 Về khối lượng công việc xây dựng (Lập bảng tổng hợp khối lượng thi công hoàn thành được đại diện theo pháp luật của Nhà thầu ký, tư vấn giám sát, đại diện theo pháp luật của Chủ đầu tư ký và đóng dấu) 

4.4. Các ý kiến khác (nếu có): 

……….…………………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận: 

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. 


- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có. ……….…………………….……………………….…………………….… 


Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 






		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 






		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 



		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ (nếu có) 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 






		ĐẠI DIỆN CHỦ QUẢN LÝ, CHỦ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH (nếu có) 
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 





Hồ sơ nghiệm thu gồm: 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có; 

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

PHỤ LỤC 5 –

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THANH TOÁN: 

		TÊN CHỦ ĐẦU TƯ 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số:....../........

		........., ngày... tháng... năm 20.......





BIÊN BẢN SỐ ………………. 
NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH 
(Đợt …)

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí xây dựng trên công trình) 

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….……… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.3. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: … h, ngày tháng năm 20….; 

- Địa điểm: Tại hiện trường Km….- Km…. 


4. Nội dung các bước tiến hành nghiệm thu 

4.1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận; 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; 

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; 

- Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng, các công trình ẩn dấu; 

- Các kết quả kiểm tra cao độ, kích thước hình học; kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình được thực hiện trong quá trình xây dựng; 

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Tư vấn giám sát và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

- Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng của nội bộ nhà thầu; 

- Bản vẽ hoàn công của hạng mục nghiệm thu 


4.2. Nội dung và trình tự nghiệm thu chất lượng công trình 

- Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: Đạt yêu cầu; 

- Kiểm tra các kết quả kiểm tra cao độ, kích thước hình học và kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình: Đạt yêu cầu; 

- Kiểm tra các biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công: Đạt yêu cầu; 

- Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng: Đạt yêu cầu. 


4.3. Nhận xét 

Tiến độ thi công: ………………………………..…………………………………… 


Chất lượng thi công ………………………………………..……………………….. 


Khối lượng thi công …………………………………………………..…………….. 


(Bảng tổng hợp khối lượng nghiệm thu kèm theo). 


5. Kết luận 

- Chấp nhận nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; 

- Nhà thầu thi công hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán theo quy định và triển khai các công việc tiếp theo. 


- Các bên tham gia nghiệm thu cam kết chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu này 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu) 






		ĐẠI DIỆN TVGS 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ (nếu có) 
(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu) 






		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu)





BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Tên dự án: 
Mã dự án: 

Tên gói thầu: 

Hợp đồng số: ……….. ngày… tháng… năm………….. 


Bên giao thầu: 

Bên nhận thầu: 

Thanh toán lần thứ: 

Căn cứ xác định: 

Biên bản nghiệm thu số ….. ngày…..tháng…..năm.…. 


		Số TT

		Tên công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Đơn giá thanh toán

		Thành tiền

		Ghi chú



		

		

		

		Theo hợp đồng

		Thực hiện

		

		Theo hợp đồng

		Thực hiện

		



		

		

		

		

		Lũy kế đến hết kỳ trước

		Thực hiện kỳ này

		

		

		Lũy kế đến hết kỳ trước

		Thực hiện kỳ này

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng số: 

		

		

		

		

		

		

		

		

		





1. Giá trị hợp đồng: 

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 

4. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 

5. Chiết khấu tiền tạm ứng: 

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: 

+ Thanh toán tạm ứng: 

+ Thanh toán khối lượng hoàn thành: 

Số tiền bằng chữ: ………………………...(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này). 


Lũy kế giá trị thanh toán: 

…….,Ngày….. tháng….. năm 20… 


		Đại diện nhà thầu 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

		Đại diện tư vấn giám sát 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

		Đại diện Nhà đầu tư (nếu có) 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 






		Đại diện chủ đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 





BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 

Tên dự án:
 Mã dự án: 

Tên gói thầu: 

Hợp đồng số…. ngày… tháng… năm ……….


Bên giao thầu: 

Bên nhận thầu: 

Thanh toán lần thứ: 

Căn cứ xác định: 

Biên bản nghiệm thu số ….. ngày…..tháng…..năm.…. 


		Số TT

		Tên công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng

		Đơn giá thanh toán

		Thành tiền

		Ghi chú



		

		

		

		Tổng khối lượng phát sinh

		Thực hiện

		

		

		



		

		

		

		

		Lũy kế đến hết kỳ trước

		Thực hiện kỳ này

		

		Lũy kế đến hết kỳ trước

		Thực hiện kỳ này

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng số: 

		

		

		

		

		

		

		

		





1. Tổng giá trị khối lượng phát sinh: 

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 

4. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 

5. Chiết khấu tiền tạm ứng: 

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: 

+ Thanh toán tạm ứng: 

+ Thanh toán khối lượng hoàn thành: 

Số tiền bằng chữ: ………………………...(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này) 


Lũy kế giá trị thanh toán: 

…….,Ngày….. tháng….. năm 20… 


		Đại diện nhà thầu 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

		Đại diện tư vấn giám sát 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

		Đại diện Nhà đầu tư (nếu có) 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 






		Đại diện chủ đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 





KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH VÀ NGHIỆM THU (ĐỢT …) 

Tên dự án: 

Tên gói thầu: 

Hạng mục 


(kèm theo Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành ngày… tháng … năm ….) 


		Số TT

		Tên công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng



		

		

		

		Theo hợp đồng

		Theo Thiết kế

		Lũy kế đến kỳ trước

		Đã thực hiện hoàn thành đợt này

		Khối lượng thanh toán đợt này Min (4), (5), (7)

		Lũy kế đến kỳ này

		Còn lại

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		10

		11

		12

		13



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Khối lượng nghiệm thu thanh toán trên là khối lượng nhà thầu đã thi công ngoài hiện trường và đã được TVSG nghiệm thu 


…….,Ngày….. tháng….. năm 20… 


		Đại diện nhà thầu 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

		Đại diện tư vấn giám sát 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

		Đại diện Nhà đầu tư (nếu có) 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 





		Đại diện chủ đầu tư 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 





PHỤ LỤC 6 – 

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU, NHẬT KÝ THI CÔNG, NHẬT KÝ GIÁM SÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------


……., ngày… tháng… năm 20…. 


PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU 

Kính gửi:.…………………………………………………


 
Tư vấn giám sát 


Đề nghị ………………………………………(Tên chủ đầu tư) và Tư vấn giám sát xem xét kiểm tra hiện trường và nghiệm thu hạng mục: ………………………………………. 


		TT

		Thời gian

		Hạng mục

		Địa điểm



		

		

		

		



		

		

		

		





Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đã nghiệm thu nội bộ, cam kết chất lượng các hạng mục thi công đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của dự án. 

		Ý KIẾN CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Nêu rõ đồng ý hay không đồng ý với đề nghị của Nhà thầu) 
(Ký và ghi rõ họ tên chức vụ)






		NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ký và ghi rõ họ tên chức vụ) 





Nhật ký thi công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------

NHẬT KÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

QUYỂN SỐ:................


CÔNG TRÌNH:.......................................................

ĐOẠN KM......................................

Tên công trình:: ………………………….............……............………………… 


Mã số gói thầu:: ………………………….........................……………………… 

Chủ đầu tư: ………………………...................….............……………………… 


Cơ quan QLDA:: ………………………….............……………..........………… 

Tư vấn giám sát:: ……………………...........…….............…………………….... 


Nhà thầu: …………………………...................................……………………… 

Sổ này gồm........ trang, đánh thứ tự từ 1 đến.... 


Có đóng giáp lai của Chủ đầu tư......... 


.........., NĂM 20...

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ


1. Tất cả các công trình xây lắp do các công ty, tổng công ty nhận thầu thi công đều phải có sổ “Nhật ký công trình”. Cơ quan giao thầu phải thống nhất với cơ quan nhận thầu thi công về thể thức cấp, ghi chép sổ và các công tác kiểm tra nghiệm thu bàn giao. 


2. Cơ quan cấp sổ là đại diện của Chủ đầu tư -.....……., sổ được giao cho người phụ trách thi công. Người này sẽ ghi chép sổ và có nhiệm vụ trình sổ cho nhân viên hay cơ quan kiểm tra khi được yêu cầu. 


3. Đơn vị trực tiếp thi công giữ sổ và có nhiệm vụ ghi chép, bảo quản sổ từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn thành công trình, trong quá trình tiến hành công tác, nếu thay đổi người phụ trách sổ thì người cũ phải bàn giao sổ lại cho người mới và phải viết vào phần cuối phần công tác mình phụ trách lời bàn giao sau: “Tôi khóa sổ này ngày........./...../20. và bàn giao cho ông.................... từ ngày........./...../200. ký tên.” 


4. Trong quá trình xây lắp, nhân viên giám sát chất lượng của nhà thầu, tư vấn giám sát, cán bộ kiểm tra chất lượng của chủ đầu tư, cơ quan thiết kế có quyền yêu cầu xem và ghi xác nhận vào sổ. 


5. Khi nghiệm thu, Hội đồng sẽ dùng sổ để kết hợp kiểm tra công trình. Sau đó đơn vị thi công phải xếp sổ này vào hồ sơ hoàn thành công trình cho đơn vị sử dụng. 


6. Sổ này được lập theo 1 mẫu thống nhất khổ giấy A4, sổ gồm 4 phần có đóng dấu giáp lai của cơ quan cấp sổ, chỉ khi nào dùng hết các trang của sổ mới được mở sổ mới. Các sổ phải đánh số thứ tự kế tiếp (ngoài bìa). 


PHẦN I - CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ CÔNG TRÌNH 


7. Phần này ghi theo mẫu, nếu là công trình lớn như tuyến đường, cầu lớn có thể chia nhiều hạng mục. 


PHẦN II - NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 


8. Phần này ghi danh sách và biến động về biên chế tổ chức các cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật thi công của công trình và các nhân viên giám sát (trực tiếp) của nhà thầu, tư vấn giám sát, cán bộ kiểm tra của chủ đầu tư. Người ghi phải ký và ghi rõ họ tên. 


PHẦN III - VĂN BẢN LIÊN QUAN 


9. Phần này liệt kê tên các văn bản liên quan đến công trình bao gồm: 

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán, quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và hợp đồng xây lắp. 


- Các tài liệu sửa đổi bổ sung cho thiết kế, dự toán, và hợp đồng của các cơ quan có thẩm quyền (trường hợp do cá nhân giải quyết có thẩm quyền thì phải ghi rõ họ và tên, chức danh). 


- Các biên bản giải quyết kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật khác đặc trưng cho các công trình. 


(Tùy theo khối lượng của công trình, phần này dành một số trang thích hợp) 


- Người ghi phải ký và ghi rõ họ và tên. 


PHẦN IV - NHẬT KÝ 


10. Đây là phần chính của nhật ký, phần này phản ánh từng phần việc, mọi công tác trong quá trình thi công từ lúc khởi đầu đến lúc hoàn thành bàn giao. 


Phần này gồm 2 nội dung chính: Nhật ký Thi công và Ý kiến Kiểm tra, vì là tài liệu sản xuất cơ sở phản ánh mọi sinh hoạt sản xuất của công trường nên phải mô tả công tác từng ngày, từng ca sản xuất (nếu là nghỉ việc cũng ghi rõ lý do nghỉ việc). 


11. Nguyên tắc ghi chép sổ theo công trình. Nếu là công trình lớn có thể chia thành bộ phận công trình (chú ý không chia theo đơn vị sản xuất). 


12. Nội dung nhật ký thi công (phần tóm tắt nội dung công việc phải mô tả công tác trong ngày bao gồm phương pháp thi công, các điều kiện công tác cả về các mặt kỹ thuật, vật tư thiết bị, nhân lực, thời tiết v.v..và sự diễn biến của quá trình đó. 


13. Nội dung Kiểm tra (ý kiến của người kiểm tra) dành cho các bộ phận kiểm tra có thẩm quyền của các cấp bao gồm nhân viên giám sát của nhà thầu, tư vấn giám sát, cán bộ kiểm tra của chủ đầu tư, cán bộ thiết kế thường trực, và cán bộ cấp trên của các đơn vị đó ghi chép. Nhận xét đánh giá chất lượng thi công và các mặt tổ chức sản xuất, kinh tế, kỹ thuật thi công. Những ý kiến này sẽ bổ sung vào hồ sơ quản lý chất lượng của nhà thầu, hệ thống kiểm tra giám sát của tư vấn giám sát và chủ đầu tư, và là một phần của hồ sơ hoàn công công trình. 


14. Người phụ trách thi công phải căn cứ vào những nhận xét của người kiểm tra mà ghi ý kiến trả lời. Đồng thời thực hiện ngoài hiện trường. 


- Nếu nhận xét thuộc nguyên tắc đã ghi trong quy trình quy phạm, tài liệu thiết kế hay nguyên lý phổ biến thì biện pháp sửa chữa phải tiến hành ngay tức khắc. 


- Nếu nhận xét không thuộc loại trên hoặc đơn vị thi công không nhất trí thì phải chịu trách nhiệm khi vẫn tiếp tục thi công như cũ, nhưng phải ghi ý kiến trả lời.

15. Các cột ý kiến của người kiểm tra, và trả lời của đơn vị thi công đều phải ký và ghi rõ họ và tên và cần ghi rõ cả tên cơ quan đơn vị của người kiểm tra.

PHẦN I: CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ CÔNG TRÌNH


- Tên công trình (hay bộ phận công trình): 

- Tên cơ quan thiết kế: 

- Họ và tên giám đốc Dự án: 

- Tên cơ quan lập thiết kế thi công: Gói 1- 


 
Gói 2- 


- Tên cơ quan duyệt thiết kế: 

- Họ và tên người duyệt:......................................................................................... 


- Quyết định duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán theo văn bản số:.................... 


................................................................................................................................ 


- Bản vẽ thi công (văn bản số...............ngày..................) 


- Đơn vị giao thầu: 

- Tổng giám đốc: 

- Đơn vị giám sát: 

- Giám đốc dự án: 

- Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn số: 

- Đơn vị nhận thầu: 

- Giám đốc dự án: 

- Hợp đồng Xây lắp: …………….ngày................ 


- Khởi công theo hợp đồng ngày:......................... thực tế............................ 


- Họ và tên đội trưởng thi công: 

- Họ và tên người hướng dẫn phụ trách thi công nhà thầu: 

- Họ và tên người kiểm tra kỹ thuật nhà thầu: 

- Họ và tên người giám sát của chủ đầu tư: 

PHẦN II: NHÂN SỰ CHỦ CHỐT


		TT

		Họ và tên

		Chức danh, ngành nghề và trình độ đào tạo

		Ngày nhận việc

		Ngày thôi việc



		Chủ đầu tư



		

		

		

		

		



		

		…

		

		

		



		Tư vấn giám sát



		

		

		

		

		



		

		…

		

		

		



		Nhà thầu



		1

		

		

		

		



		

		.....

		

		

		





		

		Ngày..........tháng........năm 20 
Người ghi ký tên 
(ghi rõ họ tên) 










PHẦN III: VĂN BẢN LIÊN QUAN

		TT 

		Văn bản số, ngày 

		Cơ quan phát hành 

		Tóm tắt nội dung 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		

		Ngày..........tháng........năm 20. 
Người ghi ký tên 
(ghi rõ họ tên)










PHẦN IV - NHẬT KÝ THI CÔNG

		Dự án………………………………….. 

		Tư vấn 



		Gói thầu: 

		Nhà thầu 



		Hạng mục thi công 

		Ngày 



		Nhiệt độ 



		Thời tiết 



		Lượng mưa 



		Thông tin về nhân lực và máy thi công sử dụng trong ngày 



		Kỹ sư 

		…. người 

		Máy thi công 



		Kỹ thuật viên …. Người 

		………………………………………… 



		Công nhân …. Người 

		………………………………………… 





		Thời gian

		Địa điểm

		Tình hình thi công

		Xác nhận của Tư vấn/ Quản lý chất lượng



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		(Đơn vị thi công)

		(Phụ trách thi công)

		(Tư vấn)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Tên

		

		Tên

		Tên





Nhật ký Tư vấn giám sát


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------


NHẬT KÝ TƯ VẤN GIÁM SÁT

QUYỂN SỐ:................


CÔNG TRÌNH:.......................................................

ĐOẠN KM......................................

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: …………………………………………………… 


TƯ VẤN GIÁM SÁT: ………………………….............……………………… 


.........., NĂM 20...

NHẬT KÝ TƯ VẤN GIÁM SÁT


QUYỂN SỐ:.............

1. Tên công trình, hạng mục công trình:................................................................ 


2. Địa điểm xây dựng:............................................................................................... 


3. Quy mô dự án:....................................................................................................... 


4. Chủ đầu tư: ……………………………………….………………………................ 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


5. Tư vấn giám sát: …………………………………………….. 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


- Ông:.................................... Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng. 


- Giám sát viên: 

Ông: ………………………………………………………………………. 


Ông: ………………………………………………………………………. 


Ông: ………………………………………………………………………. 


Ông: ………………………………………………………………………. 


6. Tư vấn thiết kế: …………………………………………….. 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


7. Nhà thầu thi công xây dựng: …………………………………………….. 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


- Ông:.................................... Chức vụ:.................................... 


8. Các thông tin khác 

Khởi công theo hợp đồng ngày.........................Thực tế..................................... 


Bàn giao theo hợp đồng ngày............................Thực tế..................................... 


1- Sổ nhật ký này được dùng riêng cho công tác TVGS trong suốt quá trình thi công công trình. Sổ này dùng cho cả TVGS viên và Trưởng TVGS. Nhật ký TVGS có thể ghi liên tục trong quá trình giám sát hoặc lập sổ ghi riêng theo từng hạng mục công trình. 

2- Sổ được lưu tại Văn phòng TVGS hiện trường kể từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn thành công trình. Tổ TVGS của công trình có trách nhiệm bảo quản, ghi chép và trình sổ này khi cấp trên yêu cầu kiểm tra.

3- Trong suốt quá trình thực hiện công tác Tư vấn giám sát, người trực văn phòng phải ghi chép cập nhật từng ngày các công việc đã thực hiện trên công trường. Sổ nhật ký này sẽ là cơ sở để làm tài liệu quan trọng chứng minh cho mỗi thành viên của Văn phòng TVGS trong suốt quá trình làm việc. 


Giao sổ lại cho Trưởng TVGS mới và phải viết vào phần cuối phần công tác do mình phụ trách. Lời bàn giao sổ như sau: 

“ Tôi khóa sổ này Ngày ………………. và bàn giao cho Ông ………………………. từ ngày ………………… sau đó ký tên. 


4- Sổ này được lập theo một mẫu thống nhất khổ giấy A4. Phải đánh số thứ tự từng tờ bằng cách viết tay và có đóng dấu giáp lai của Ban QLDA. Chỉ được mở sổ mới khi dùng hết các trang của sổ cũ. Các sổ phải đánh thứ tự kế tiếp ở trang bìa.

		

		Ngày.......... tháng.......... năm 20... 
CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 










DANH SÁCH 
BỘ MÁY QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 

(Theo Quyết định số ………../………… của………………. V/v tổ chức bộ máy quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư)


		Stt

		Họ và tên

		Chức danh

		Nhiệm vụ

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		

		Ngày.......... tháng.......... năm 20..... 
CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH 
(Ký, đóng dấu) 










NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH

(Theo hồ sơ dự thầu hoặc dự toán được duyệt)

		Tên công việc

		Đơn vị tính

		Khối lượng

		Ghi chú



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





NHẬT KÝ GIÁM SÁT THI CÔNG

Trang........... 

Ngày… tháng… năm 20.... 


* Thời tiết 


Bình thường: ( 
Mưa (
Nắng (

		* Nhân lực 

		



		

		



		

		



		* Thiết bị 

		



		

		



		

		





* Công việc thực hiện: 

_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


* Công tác vệ sinh môi trường 
Tốt (
Bình thường (
Kém (

* Công tác an toàn lao động 
Tốt (
Bình thường (
Kém (

		* Chỉ thị công trường(của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thi công XD; Ký, ghi rõ họ tên) 

		* Ý kiến tiếp thu của nhà thầu (Ký, ghi rõ họ tên) 



		

		



		

		





* Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công (nội dung; ký, ghi rõ họ tên) 

________________________________________________________________________


________________________________________________________________________

		CHỦ ĐẦU TƯ 

		GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 










PHỤ LỤC 7 – 

HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH:

1. Lập bản vẽ hoàn công: 

a) Nếu các kích thước thực tế của công trình, hạng mục công trình không vượt quá sai số cho phép so với kích thước thiết kế, bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên có liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công; 

b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới có khung tên như bản vẽ thiết kế thi công và mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục này. 


2. Mẫu dấu bản vẽ hoàn công 

		TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG 



		BẢN VẼ HOÀN CÔNG 

Ngày….. tháng….. năm….. 



		Người lập 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký) 

		Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng 
(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân) 

		Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký ) 





Hình 1- Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi không áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc kích cỡ chữ.

		TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG 



		BẢN VẼ HOÀN CÔNG 

Ngày….. tháng….. năm….. 



		Người lập 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký) 

		Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu phụ thi công xây dựng 
(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân) 

		Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu tổng thầu thi công xây dựng 
(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân) 

		Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký ) 





Hình 2 - Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc vào kích cỡ chữ. 


3. Danh mục hồ sơ hoàn công công trình 

3.1 Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng và hợp đồng 

		1. 

		Quyết định về chủ trương đầu tư kèm theo Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) hoặc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. 



		2. 

		Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc dự án thành phần của cấp có thẩm quyền kèm theo Dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi). 





		3. 

		Các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở. 



		4. 

		Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư. 



		5. 

		Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan. 



		6. 

		Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất. 



		7. 

		Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. 



		8. 

		Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu. 



		9. 

		Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định. 



		10. 

		Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 





3.2 Hồ sơ khảo sát xây dựng và thiết kế xây dựng công trình 

		1. 

		Phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình. 



		2. 

		Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng. 



		3. 

		Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, kèm theo: hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật; văn bản thông báo kết quả thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có). 



		4. 

		Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư xác nhận (có danh mục bản vẽ kèm theo). 



		5. 

		Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình. 



		6. 

		Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình. 





3.3 Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng 

		1. 

		Các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 



		2. 

		Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo). 



		3. 

		Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình. 



		4. 

		Các chứng chỉ xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan. 



		5. 

		Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành. 



		6. 

		Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng. 



		7. 

		Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có). 



		8. 

		Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình. 



		9. 

		Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình. 



		10. 

		Văn bản thỏa thuận,chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: 



		a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa; 



		b) An toàn phòng cháy, chữa cháy; 



		c) An toàn môi trường; 



		d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; 



		đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng); 



		e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan; 



		g) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 



		11. 

		Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có). 



		12. 

		Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng. 



		13. 

		Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục/ công trình đưa vào sử dụng của Chủ đầu tư. 



		14. 

		Các phụ lục tồn tại cần sửa chữa, khắc phục sau khi đưa công trình vào sử dụng. 



		15. 

		Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng. 





3.4 Quy cách và số lượng hồ sơ hoàn thành công trình 

1. Các bản vẽ thiết kế phải được lập theo quy định và phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được ủy quyền của chủ đầu tư xác nhận. 


2. Các bản vẽ hoàn công phải được lập theo phần 1 của phụ lục này 


3. Hồ sơ hoàn thành công trình được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội dung hồ sơ lưu trữ trong hộp. 


4. Thuyết minh và bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp. 


5. Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật), quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình... được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp; 

PHỤ LỤC 8. 

BIỂU MẪU NGHIỆM THU (THAM KHẢO) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 
----------------

BIỂU MẪU NGHIỆM THU

(THAM KHẢO)

HÀ NỘI, THÁNG 5//2014

BM-A.01- Mẫu biên bản chấp thuận mỏ (hoặc nguồn cung cấp vật liệu)

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN …………… 
CHẤP THUẬN MỎ (HOẶC NGUỒN CUNG CẤP) VẬT LIỆU

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện chủ đầu tư: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.1. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

- Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số... 


- Hợp đồng số... giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu 


- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án 


- Hồ sơ thí nghiệm đầu vào 


- Văn bản khác có liên quan 


4.2. Kết quả kiểm tra 

4.2.1 Tên mỏ (nguồn vật liệu).………………..…………(ghi rõ tên, chủ sở hữu) 


Tên mỏ (nguồn vật liệu).………………..…………(ghi rõ tên, chủ sở hữu) 


Nguồn cung cấp ……………………….………………………………………….… 


Ghi rõ nguồn cung cấp, 

Khối lượng…………………………………………………………………………… 


Ghi rõ khối lượng đã tập kết tại hiện trường hoặc mỏ của nhà thầu 

Chất lượng…………………………………………………………………………… 


Đánh giá đạt hay không đạt so với tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho gói thầu, nêu rõ nội dung 

Cự ly vận chuyển ………………………………………………………………… 


Ghi rõ tổng cự ly từ mỏ (nguồn) đến công trình, phân rõ cự ly cụ thể của từng cấp đường, loại đường) 

4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 

		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ (nếu có) 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 








		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Tư vấn trưởng) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-A.02- Mẫu Biên bản nghiệm thu vật liệu/ thiết bị/ sản phẩm đúc sẵn trước khi đưa vào sử dụng

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN ………….. 
NGHIỆM THU VẬT LIỆU/THIẾT BỊ/SẢN PHẨM ĐÚC SẴN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (hoặc theo tần suất)

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

- Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số... 


- Hợp đồng số... giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu 


- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án 


- Hồ sơ thí nghiệm đầu vào 


- Văn bản... của Chủ đầu tư cho phép sử dụng chủng loại vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn (nếu có) 


- Văn bản khác có liên quan 


4.2. Kết quả kiểm tra 

		STT

		Nguồn vật liệu

		K.lượng (m3)

		Ngày thí nghiệm

		Tiêu chuẩn kỹ thuật

		Kết luận



		

		

		

		

		

		





		STT

		Vật liệu

		Loại thép - Số lô

		Đ.kính (mm)

		SL (cây)

		K.lượng (tấn)

		Ngày thí nghiệm

		Tiêu chuẩn kỹ thuật

		Kết luận



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Tư vấn trưởng)

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)










BM-A.03 - Mẫu Biên bản kiểm tra thiết bị nhân lực của Nhà thầu


		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN……………….. 
KIỂM TRA THIẾT BỊ, NHÂN LỰC CỦA NHÀ THẦU

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

- Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số... 


- Hợp đồng số... giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu 


- Hồ sơ nhân sự Ban chỉ huy công trường của nhà thầu thi công 


- Các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành liên quan đến đối tượng thiết bị kiểm tra 


- Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, kết quả kiểm định kỹ thuật của đối tượng thiết bị kiểm tra 


- Văn bản khác có liên quan 


4.2. Kết quả kiểm tra 

Thiết bị, nhân lực hiện có trên công trường tại thời điểm nhà thầu chuẩn bị thi công hạng mục..... 


4.2.1 Về thiết bị thi công 


		TT

		Loại thiết bị

		Nhãn hiệu/công suất

		Số lượng

		Tình trạng hoạt động

		Ghi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4.2.2. Về nhân sự 


- Ban điều hành công trường 


		TT

		Họ và tên

		Chức danh

		Ghi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu



		

		

		

		



		

		

		

		





- Công nhân 


+ Công nhân lái máy, vận hành sửa chữa công trình.............................. 


+ Công nhân trực tiếp thi công................................................................ 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

- Về thiết bị…………………………………………………………………………. 


- Về nhân sự: ……………………………………………………………………….. 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Tư vấn trưởng)

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)










BM-A.04 - Mẫu Biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN KIỂM TRA ………… 
PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG CỦA NHÀ THẦU

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện chủ đầu tư: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.1. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

- Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số... 


- Hợp đồng số... giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu 


- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án 


- Hồ sơ năng lực Phòng Thí nghiệm của nhà thầu thi công 


- Văn bản khác có liên quan 


4.2. Kết quả kiểm tra 

Kết quả kiểm tra thiết bị, năng lực Phòng thí nghiệm của nhà thầu tại thời điểm............................................................................................................................................. 


4.2.1 Về thiết bị thí nghiệm 


		TT

		Loại thiết bị

		Nhãn hiệu/công suất

		Số lượng

		Tình trạng hoạt động

		Ghi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4.2.2. Về nhân sự 


		TT

		Họ và tên

		Chức danh

		Ghi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu



		

		

		

		



		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 

		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 






		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ (nếu có) 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 



		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(tư vấn trưởng) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-A.05 - Mẫu Biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU HỆ THỐNG MỐC MẠNG PHỤC VỤ THI CÔNG


1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan; 

- Biên bản bàn giao hệ thống mốc mạng TVTK bàn giao ngày…. tháng ….năm… 


- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu (nếu có); 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu…. 


- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan; 

- Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. 


4.2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 

…………………….…………………….……………………….…………………… 


…………………….…………………….………………………………………….… 


4.3 Về khối lượng công việc xây dựng 

Khối lượng thực hiện: ……….…………………….………………………...………. 


		TT

		Tên mốc mạng

		Thiết kế

		Thực tế

		Sai số



		1

		MC1 

		X:........ 

Y:....... 

Cao độ:........ 

		X:........ 

Y:....... 

Cao độ:........ 

		



		2

		DC2 

		X:........ 

Y:....... 

Cao độ:........ 

		X:........ 

Y:....... 

Cao độ:........ 

		



		3

		

		

		

		





4.4. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BII.01 - Mẫu Biên bản kiểm tra điều kiện trước khi thi công

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN................ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN 
TRƯỚC KHI THI CÔNG

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt 


- Biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu lập. 


- Thiết bị, nhân lực 


- Điều kiện về ATGT (Cọc tiêu, biển báo, barie, hệ thống cảnh báo ban đêm...) 

- Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ 


4.2. Kết quả kiểm tra 

Đạt hay không đạt 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(tư vấn trưởng)

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BII.02 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: ……(nội dung công việc)

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan; 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu (nếu có); 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan; 

- Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm có liên quan; 

- Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. 


4.2. Về chất lượng công việc xây dựng: 

- Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 

…………………….…………………….……………………….…………………… 


…………………….…………………….………………………………………….… 


4.3 Về khối lượng công việc xây dựng 

Khối lượng thực hiện: ……….…………………….………………………...………. 


		Khối lượng theo thiết kế 

		Khối lượng thực tế thi công 

		Khối lượng nghiệm thu 



		

		

		





4.4. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BII.03 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Rải vải địa kỹ thuật

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC RẢI VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số...... 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm vải địa kỹ thuật loại ….. số: ….. 

4.2. Kết quả kiểm tra 

		Lý trình 

		Khối lượng (m2) 

		Đường khâu 

		Ghi chú 



		…. 

		….. 

		Đạt hay không đạt yêu cầu 

		….. 



		Tổng cộng 

		…… 

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….………………… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

................................................................................................................................... 


................................................................................................................................... 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BII.04 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Trồng cỏ mái taluy nền đường


		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: TRỒNG CỎ 
MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

		Lý trình

		Khối lượng (m2)

		Loại cỏ

		Chất lượng



		….

		…..

		

		Đạt hay không đạt



		Tổng cộng

		……

		

		……





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

................................................................................................................................... 


5. Kết luận: 

................................................................................................................................... 


................................................................................................................................... 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)










BM-BII.05 - Mẫu biên bản nghiệm thu chuyển giai đoạn hạng mục công trình

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN............. 
NGHIỆM THU CHUYỂN GIAI ĐOẠN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.1. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.3. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng; 

- Hồ sơ thiết kế BTVC và những thay đổi đã được chủ đầu tư phê duyệt; 

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; 

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng; 

- Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng, các công trình ẩn dấu; 

- Các kết quả kiểm tra cao độ, kích thước hình học; kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình được thực hiện trong quá trình xây dựng; 

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của TVGS và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

- Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng của nội bộ nhà thầu. 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: …………….. 


- Kiểm tra các kết quả kiểm tra cao độ, kích thước hình học và kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình: ………………… 


- Kiểm tra các biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công: ……………….. 


- Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng: ……………….. 


- Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ và cam kết chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra chất lượng, khối lượng hoàn thành. 


4.3 Khối lượng chính (chỉ nêu một số khối lượng chủ yếu): 

		TT

		Hạng mục

		Đơn vị

		Khối lượng thực hiện

		Ghi chú



		

		

		

		Thiết kế

		Phát sinh

		



		

		

		

		

		

		





4.5. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 


		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 






		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ (nếu có) 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 



		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(tư vấn trưởng) 






		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 





BM-BIII.01 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: kiểm tra máy móc thiết bị thi công giếng cát/ cọc cát/ bấc thấm/ vải địa kỹ thuật

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC 
KIỂM TRA MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG 
GIẾNG CÁT/CỌC CÁT/BẤC THẤM/VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 

- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

		TT

		Loại thiết bị

		Nhãn hiệu/công suất

		Số lượng

		Tình trạng hoạt động

		Ghi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

.................................................................................................................................. 


5. Kết luận: 

................................................................................................................................... 


................................................................................................................................... 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BIII.02 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Lắp đặt thiết bị quan trắc và đo đạc số liệu ban đầu

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC 
VÀ ĐO ĐẠC SỐ LIỆU BAN ĐẦU

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 

- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Sơ họa:................................................................................................................ 


- Số liệu kiểm tra: 

		Thiết bị quan trắc

		Lý trình

		Điểm đặt

		Tọa độ (m)

		Cao độ

		Số lượng

		Tổng số lượng



		

		

		

		X

		Y

		

		

		



		Bàn quan trắc lún

		…

		…

		…

		

		…

		…

…

…

		…….



		

		

		…

		…

		

		…

		

		



		

		

		…

		…

		

		…

		

		



		

		…..

		…

		…

		

		…

		…

…

…

		



		

		

		…

		…

		

		…

		

		



		

		

		…

		…

		

		…

		

		



		

		…

		…

		…

		

		…

		…

		



		

		

		…

		…

		

		…

		

		



		

		

		…

		…

		

		…

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 






		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 





BM-BIII.03 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Cao độ và KTHH Lớp đệm cát


		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC CAO ĐỘ VÀ KTHH LỚP ĐỆM CÁT

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm cát 

- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Sơ họa:................................................................................................................ 


- Số liệu kiểm tra: 

		TT

		Cao độ thực tế (m)

		Tọa độ (m)

		Lý trình



		

		

		X

		Y

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





- Khối lượng thực hiện 


		Lý trình

		KL cát hạt trung (m3)

		Ghi chú



		….

		…

		…



		…

		…

		…



		Tổng cộng

		…

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BIII.04 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra thi công giếng cát/cọc cát/bấc thấm

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA THI CÔNG GIẾNG 
CÁT/CỌC CÁT/BẤC THẤM

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 

- Kết quả thí nghiệm cát 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

		STT

		Tên giếng/Cọc

		Cao độ thi công (m)

		Cao độ mũi cọc (m)

		Thời gian thi công

		Khối lượng cát (m3)

		Chiều dài giếng/cọc cát (m)

		Chiều sâu sau rút ống sinh (m)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Tổng cộng

		……….

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)










BM-BIII.05 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra thi công cửa lọc ngược


		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC KIỂM TRA THI CÔNG CỬA LỌC NGƯỢC

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm cát  


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Sơ họa 


- Khối lượng thực hiện 


		Lý trình

		KL Đá dăm loại …. 1 cửa lọc ngược(m3)

		KL Đá dăm loại …. 1 cửa lọc ngược(m3)

		Số lượng (cái)

		Chiều dày



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BIV.01 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Nghiệm thu khuôn đường

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: NGHIỆM THU KHUÔN ĐƯỜNG

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Các văn bản khác (nếu có)  


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Sơ họa 


- Kích thước hình học 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….……………… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

..................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................... 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)










BM-BIV.02 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Tưới thử, quyết định lượng nhựa thấm bám

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA TƯỚI THỬ, QUYẾT ĐỊNH LƯỢNG NHỰA TƯỚI THẤM BÁM

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.3. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu  


- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm vật liệu nhựa 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Vệ sinh 


- Kiểm tra các kết quả thí nghiệm: (Có kết quả thí nghiệm kèm theo). 


- Kiểm tra diện tích, độ đồng đều bề mặt sau khi tưới nhựa.

- Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế. 


- Khối lượng: 

		Lý trình

		Khối lượng theo thiết kế

		Khối lượng thực tế

		Chênh

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

..................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................... 

		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ (nếu có) 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 








		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BIV.03 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Tưới nhựa thấm bám

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: TƯỚI NHỰA THẤM BÁM

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm, 

- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Vệ sinh 


- Kiểm tra các kết quả thí nghiệm: (Có kết quả thí nghiệm kèm theo). 


- Kiểm tra diện tích, độ đồng đều bề mặt sau khi tưới nhựa.

- Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế. 


- Khối lượng: 

		Lý trình

		Khối lượng theo thiết kế

		Khối lượng thực tế

		Chênh

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

..................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................... 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 




 





BM-BIV.04 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Thi công thử Bê tông nhựa

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: THI CÔNG THỬ BÊ TÔNG NHỰA

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.3. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm vật liệu: (độ chặt, Marshall, thí nghiệm tần suất vật liệu, thiết kế tỷ phối...) 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Bề rộng vệt thảm 


- Chiều dày lớp thảm 


- Quá trình theo dõi 


		Thời gian nhận thảm tại hiện trường

		Biển số xe vận chuyển

		Khối lượng thảm (tấn)

		Nhiệt độ thảm trên xe (oC)

		Nhiệt độ thảm trong máy rải (oC)

		Điều kiện thời tiết khi nhận thảm

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		Cộng

		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

....................................................................................................................................... 


....................................................................................................................................... 


....................................................................................................................................... 

		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ (nếu có) 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 








		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BIV.05 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Thi công bê tông nhựa


		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: THI CÔNG BÊ TÔNG NHỰA

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm vật liệu: (độ chặt, Marshall, thí nghiệm tần suất vật liệu, thiết kế tỷ phối...) 

- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Bề rộng vệt thảm 


- Chiều dày lớp thảm 


- Quá trình theo dõi: 

		Thời gian nhận thảm tại hiện trường

		Biển số xe vận chuyển

		Khối lượng thảm (tấn)

		Nhiệt độ thảm trên xe (oC)

		Nhiệt độ thảm trong máy rải (oC)

		Điều kiện thời tiết khi nhận thảm

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		Cộng

		

		

		

		

		

		





Chiều dày lớp bê tông nhựa 

		STT

		Lý trình

		Vị trí kiểm tra

		Khoảng cách đến tim (m)

		Chiều dày thực tế (cm)

		Chiều dày thiết kế (cm)

		Chênh lệch

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BIV.06 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra độ bằng phẳng của mặt đường

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐỘ BẰNG PHẲNG CỦA MẶT ĐƯỜNG

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 

- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Ngày kiểm tra ……….. 


- Ngày hoàn thành ……….. 


Phương pháp kiểm tra: Sử dụng thước dây 3m 


		Lý trình

		Số khe hở giữa mặt đường và thước dài 3m vượt quá các vị trí số sau

		Ghi chú



		

		Trái

		Tim

		Phải

		



		

		1mm

		3mm

		5mm

		7mm

		1mm

		3mm

		5mm

		7mm

		1mm

		3mm

		5mm

		7mm

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

....................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

....................................................................................................................................... 


....................................................................................................................................... 


....................................................................................................................................... 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BIV.07 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra chiều dày lớp BTN Mặt đường

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 

- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Ngày kiểm tra ……….. 


- Ngày hoàn thành ……….. 


- Lý trình: Đoạn km... đến km.... 


- Lớp mặt đường bằng kết cấu BTN............. 


- Kết quả kiểm tra:..................... 


		TT 

		Lý trình 

		Vị trí kiểm tra 

		Khoảng cách đến tim (m) 

		Chiều dày thực tế (cm) 

		Chiều dày thiết kế (cm) 

		Chênh (cm) 

		Ghi chú 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng 

		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

....................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

....................................................................................................................................... 


....................................................................................................................................... 


....................................................................................................................................... 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BV.01- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Lắp đặt ván khuôn

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có) 


- Các văn bản khác (nếu có) 

4.2. Kết quả kiểm tra 

- Độ bằng phẳng bề mặt............................................................................................. 


- Độ ổn định,............................................................................................................. 


- Độ kín khít............................................................................................................... 


- Xử lý chống dính bề mặt......................................................................................... 


- kích thước hình học................................................................................................ 


		TT

		Kích thước kiểm tra

		Kết quả kiểm tra

		Ghi chú



		

		

		Thiết kế

		Thực tế

		Chênh

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế. 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)










BM-BV.02 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Lắp đặt cốt thép

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT CỐT THÉP

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt  


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có) 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Độ sạch.................................................................................................................... 


- Liên kết giữa các thanh thép.................................................................................... 


- Chủng loại............................................................................................................... 


- Bước cốt thép........................................................................................................... 


(So với hồ sơ thiết kế) 


		TT

		Loại cốt thép

		Nội dung kiểm tra



		

		Ký kiệu

		Sơ họa

		Số lượng (thanh)

		Đường kính (mm)

		Khoảng cách

		Số mối nối

		Chiều dài thanh



		

		

		

		T.kế

		T.tế

		C

		T.kế

		T.tế

		C

		T.kế

		T.tế

		C

		T.kế

		T.tế

		C

		T.kế

		T.tế

		C



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tồng hợp khối lượng 


		Khối lượng theo thiết kế 

		Khối lượng thực tế thi công 

		Khối lượng nghiệm thu 



		

		

		





Ghi chú: T.Kế: Thiết kế; T. tế: Thực tế; C: Chênh 


Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế. 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BV.03 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Đổ bê tông

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: ĐỔ BÊ TÔNG

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có) 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Quá trình đổ bê tông (Độ sụt, độ đồng đều, tính liên tục): So sánh với hồ sơ thiết kế; 

- Kết cấu: 

- Thời tiết 


- Nhiệt độ bóng râm: …

		Mẻ bê tông hoặc xe bê tông số

		Ngày

		Thời gian

		Độ sụt

		Thể tích mẻ trộn (hoặc xe BT)

		Thể tích tích lũy

		Nhiệt độ bê tông

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		





Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế. 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BV.04 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Bề mặt bê tông sau khi tháo ván khuôn

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: BỀ MẶT BÊ TÔNG SAU KHI THÁO VÁN KHUÔN

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm. 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Kiểm tra kích thước hình học: so với thiết kế; 

- Độ bằng phẳng của bê tông, độ nhẵn (rỗ), kết quả cường độ: So với thiết kế 


(Có kết quả thí nghiệm kèm theo) 

- Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế. 


Tổng hợp khối lượng bê tông 


		Khối lượng theo thiết kế

		Khối lượng thực tế thi công

		Khối lượng nghiệm thu



		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

.................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BV.05 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Phá dỡ cấu kiện cũ

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: PHÁ DỠ CÁC CẤU KIỆN CŨ

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Kiểm tra kích thước hình học: so với thiết kế; 

- Phương pháp phá dỡ 


- Khối lượng phá dỡ 


		Hạng mục phá dỡ

		Khối lượng theo thiết kế

		Khối lượng thực tế

		Chênh

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-BV.06 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Gia cố móng cọc trước khi sử dụng và công trình

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: CỌC GIA CỐ MÓNG
TRƯỚC KHI SỬ DỤNG VÀO CÔNG TRÌNH

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có)  


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Đối tượng kiểm tra ………….. (ghi rõ loại cọc kết cấu sử dụng) 


- Quy cách theo hồ sơ thiết kế …. (kích thước, hình dạng, chiều dài) 


- Ngày sản xuất … 


- Ngày kiểm tra … 


- Kết quả kiểm tra..... 


		TT

		Nội dung kiểm tra

		Kết quả

		Ghi chú



		

		

		Thiết kế

		Thực tế

		Chênh lệch

		



		1

		Tiết diện (cm2)

		

		

		

		



		2

		Chiều dài (m)

		

		

		

		



		3

		Số lượng (cọc)

		

		

		

		



		4

		Cường độ bê tông cọc (Mpa) (nếu là cọc BTCT)

		

		

		

		Theo kết quả ép mẫu số ….





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)










BM-BV.07 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Đóng cọc tre

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: ĐÓNG CỌC TRE

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Ngày đóng cọc: Bắt đầu …… Kết thúc …. 

- Quy cách cọc: Đường kính ……. Chiều dài …… 


- Kiểu đóng ………………………………. 


- Cao độ mặt đất ………………………… 


- Cao độ đầu cọc ………………………… 


- Cao độ mũi cọc………………………… 


- Loại búa ……………………………… 


Kết quả: 

- Tổng diện tích đóng cọc tre…………………….. 


- Số lượng cọc tre/1m2: Thiết kế ………………… Thực tế ………………. 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CI.01 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Định vị tim cọc khoan nhồi/cọc BTCT

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: ĐỊNH VỊ TIM 
CỌC KHOAN NHỒI /CỌC BTCT

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có) 


- Các văn bản khác (nếu có) 

4.2. Kết quả kiểm tra 

- Công tác định vị cọc khoan nhồi/cọc BTCT số …………trụ (hoặc mố)….. thuộc hạng mục cầu (hoặc cống) ……………………………………………………………... 


- Vị trí cọc: ………………………………………………(trên cạn hay dưới nước) 


- Sơ họa các vị trí kiểm tra 


……………….. 


- Tọa độ cọc kiểm tra 


		Tọa độ tạo lỗ

		Đơn vị

		Thiết kế

		Thực tế

		Sai số



		X

		m

		

		

		



		Y

		m

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 




 





BM-CI.02 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Ống vách cọc khoan nhồi trước khi hạ

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI 
TRƯỚC KHI HẠ


1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có) 

- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Ống vách cọc khoan nhồi số ………… trụ (hoặc mố) thuộc hạng mục cầu (hoặc cống) …………………………………………………………………………………... 


- Ngày bắt đầu thi công …………………………………………………………… 


- Ngày hoàn thành gia công……………………………………………………….. 


Quy cách ống vách 


		TT

		Hạng mục

		Đơn vị

		Thiết kế

		Thực tế

		Sai số

		Ghi chú



		1

		Đường kính ngoài ống vách

		mm

		

		

		

		



		2

		Đường kính trong ống vách

		mm

		

		

		

		



		3

		Chiều dày thép ống vách

		mm

		

		

		

		



		4

		Chiều dài ống vách

		m

		

		

		

		





- Thiết bị hạ ống vách................................................................................................ 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 



 






BM-CI.03 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Hạ ống vách cọc khoan nhồi

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: HẠ ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có) 


- Các văn bản khác (nếu có)  


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Công tác hạ ống vách cọc khoan nhồi số ………… trụ (hoặc mố) thuộc hạng mục cầu (hoặc cống) ………………………………………………………………………... 


- Vị trí ống vách kiểm tra 


		Tọa độ tim ống vách

		Đơn vị

		Thiết kế

		Thực tế

		Sai số



		X

		m

		

		

		



		Y

		m

		

		

		





- Cao độ ống vách ………………..m 


- Cao độ chân ống vách……………m 


- Cao độ mực nước thi công……………m 


- Độ nghiêng theo phương pháp thẳng đứng sau khi hạ ………….% 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CI.04 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Công tác khoan và vệ sinh lớp lỗ khoan trước khi hạ lồng ống thép

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: CÔNG TÁC KHOAN VÀ VỆ SINH LỖ 
KHOAN TRƯỚC KHI HẠ LỒNG ỐNG THÉP

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt  


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có) 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Công tác khoan và vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng thép của cọc khoan nhồi số ……… trụ (hoặc mố) thuộc hạng mục cầu (hoặc cống)………………………………. 


a) Công tác khoan: 

		TT

		Thời gian khoan

		Cao độ khoan thực tế (m)

		Chiều dày lớp địa chất (m)

		Mô tả các lớp địa chất

		Ghi chú



		

		Ngày/tháng

		Từ

		Đến

		

		Thực tế

		Thiết kế

		Thực tế

		Thiết kế

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		…..

		

		

		

		

		

		

		

		





- Đánh giá chất lượng thực tế của mũi cọc …………………………………… 


b) Công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng thép 


		TT

		Hạng mục

		Đơn vị

		Thiết kế - Tiêu chuẩn kỹ thuật

		Thực tế

		Ghi chú



		1

		Cao độ đáy lỗ khoan

		m

		….

		…

		…



		2

		Đường kính lỗ khoan

		m

		….

		…

		…



		3

		Độ nghiêng của lỗ khoan

		%

		1%

		…

		…



		4

		Dung dịch Bentonite

		

		…

		…

		…



		

		- Tỉ trọng

		T/m3

		…

		…

		…



		

		- Độ nhớt

		Giây

		…

		…

		…



		

		- Hàm lượng cát

		%

		…

		…

		…



		

		- Độ PH

		

		…

		…

		…



		5

		Lượng mùn sót

		cm

		…

		…

		…





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CI.05 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Công tác khoan và vệ sinh lớp lỗ khoan trước khi hạ lồng ống thép

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: NHẬT TRÌNH THEO DÕI ĐỊA CHẤT
CỌC KHOAN NHỒI

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có) 

- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

Trụ, Mố...........Tên cọc............... CĐ Cọc................... Thiết bị khoan................. 


		Ngày tháng

		Thời gian

		Tổng thời gian

		Độ sâu

		Cao độ

		Địa chất thực tế

		Cao độ



		

		Từ

		Đến

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










Ghi chú: Đối với cọc thử: Khoan cọc đầu tiên, mỗi hạng mục phải báo cáo địa chất cho tư vấn thiết kế tính toán quyết định cao độ mũi cọc đại trà. 

BM-CI.06 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Lồng thép cọc khoan nhồi

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: LỒNG THÉP CỌC KHOAN NHỒI

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có) 


- Các văn bản khác (nếu có) 

4.2. Kết quả kiểm tra 

- Công tác thi công lồng thép của cọc khoan nhồi số ……… trụ (hoặc mố) thuộc hạng mục cầu (hoặc cống)……………………………………………………. 


- Về chất lượng, chủng loại …….(ghi rõ loại thép, các chứng chỉ thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý thép) 


- Đánh giá công tác lắp đặt so với thiết kế được phê duyệt …………………….. 


- Số lượng lồng cốt thép kiểm tra 


- Khối lượng: 

		Số hiệu

		Đường kính (mm)

		Chiều dài (mm)

		Số thanh 1 cọc

		TL đơn vị Kg/m

		Trọng lượng (kg)



		

		Thiết kế

		Thực tế

		Thiết kế

		Thực tế

		Thiết kế

		Thực tế

		Thiết kế

		Thực tế

		Thiết kế

		Thực tế



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ống thép

		….

		….

		

		

		

		

		

		

		

		





Tổng hợp: 

		Khối lượng theo thiết kế 

		Khối lượng thực tế thi công 

		Khối lượng nghiệm thu 



		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CI.07 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Hạ lồng thép cọc khoan nhồi

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: HẠ LỒNG THÉP CỌC KHOAN NHỒI

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (Nếu có) 


- Các văn bản khác (nếu có)  


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Công tác thi công hạ lồng thép của cọc khoan nhồi số ……… trụ (hoặc mố) thuộc hạng mục cầu (hoặc cống)……………………………………………………. 


- Cao độ đỉnh lồng thép sau khi hạ: Thiết kế …..m; Thực tế ….m. 


- Đánh giá công tác hạ lồng thép: ………………….. 


- Khối lượng 


		Đoạn nối

		Chiều dài đoạn nối

		Số lượng cóc nối

		Ghi chú



		

		Thiết kế

		Thực tế

		Thiết kế

		Thực tế

		



		………

		

		

		

		

		………



		Lồng 5(D…)-Lồng 4(D…)

		

		

		

		

		………



		Lồng 4(D…)-Lồng 3(D…)

		

		

		

		

		………



		Lồng 3(D…)-Lồng 2(D…)

		

		

		

		

		………



		Lồng 2D…)-Lồng 1(D…)

		

		

		

		

		Đạt yêu cầu





- Chiều dài tổng cổng lồng cốt thép: ………………………………………m 


- Số lượng cóc nối loại 1 (D16, l = …..)……………………………………..bộ 


- Số lượng cóc nối loại 2 (D16, l = …..)……………………………………..bộ 


- Số lượng cóc nối loại 3 (D14, l = …..)……………………………………..bộ 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CI.8 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Công tác vệ sinh lỗ khoan và chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: CÔNG TÁC VỆ SINH LỖ KHOAN
VÀ CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG CỌC KHOAN NHỒI 

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm 

- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Công tác vệ sinh lỗ khoan và chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi của cọc khoan nhồi số ……… trụ (hoặc mố) thuộc hạng mục cầu (hoặc cống)………………………. 


a) Công tác vệ sinh lỗ khoan sau khi hạ lồng cốt thép 

		TT

		Hạng mục

		Đơn vị

		Thiết kế - Tiêu chuẩn kỹ thuật

		Thực tế

		Ghi chú



		1

		Cao độ đáy lỗ khoan

		m

		….

		…

		…



		2

		Đường kính lỗ khoan

		m

		….

		…

		…



		3

		Độ nghiêng của lỗ khoan

		%

		1%

		…

		…



		4

		Dung dịch Bentonite

		

		…

		…

		…



		

		- Tỉ trọng

		T/m3

		…

		…

		…



		

		- Độ nhớt

		Giây

		…

		…

		…



		

		- Hàm lượng cát

		%

		…

		…

		…



		

		- Độ PH

		

		…

		…

		…



		5

		Lượng mùn sót

		cm

		…

		…

		…





b) Công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi 

- Thời tiết hiện tại ………….. Trời không mưa ….. Trời mưa …… Nhiệt độ ….oC 


- Các chứng chỉ kỹ thuật về vật liệu 


		Bê tông CKN - số…….


Cấp: …………..Mpa

		Độ sụt …………….cm

		Khối lượng bê tông yêu cầu …………m3



		Kiểm tra chất lượng vật liệu đổ bê tông



		Vật liệu

		Nguồn gốc

		Chứng chỉ thí nghiệm

		Khối lượng

		Chất lượng



		Xi măng

		

		Đầy đủ

		

		Đạt yêu cầu



		Cát

		

		Đầy đủ

		

		Đạt yêu cầu



		Đá

		

		Đầy đủ

		

		Đạt yêu cầu



		Phụ gia siêu dẻo

		

		Đầy đủ

		

		Đạt yêu cầu



		Phụ gia chống XT

		

		Đầy đủ

		

		Đạt yêu cầu



		Nước

		

		Đầy đủ

		

		Đạt yêu cầu





		Thành phần cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông cọc khoan nhồi 



		Vật liệu 

		Đơn vị 

		Khối lượng 

		Phòng Thí nghiệm 



		Xi măng 

		

		

		



		Cát 

		

		

		



		Đá 

		

		

		



		Phụ gia siêu dẻo 

		

		

		



		Phụ gia chống XT 

		

		

		



		Nước 

		

		

		





Máy móc thiết phục vụ công tác đổ bê tông 


		Tên máy móc thiết bị 

		Số lượng 

		Tình trạng 



		Trạm trộn 

		

		



		Cần cẩu 

		

		



		Máy bơm bê tông 

		

		



		Hệ thống ống đổ bê tông dưới nước 

		

		



		Xe mix vận chuyển bê tông 

		

		



		Máy móc thiết bị khác: Máy hàn, máy điện ….. 

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CI.9 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Theo dõi công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: THEO DÕI CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG
CỌC KHOAN NHỒI

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm 

- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Công tác theo dõi đổ bê tông cọc khoan nhồi của cọc khoan nhồi số ……… trụ (hoặc mố) thuộc hạng mục cầu (hoặc cống)………………………………………. 


- Cao độ dừng bê tông: Thiết kế …………m - Thực tế ……….m 


- Khối lượng bê tông: Thiết kế ………….m3 - Thực tế …………m3 


- Quá trình đổ bê tông 


		TT xe vận chuyển

		Khối lượng (m3)

		Thời gian đổ bê tông

		Độ sụt bê tông (cm)

		Cao độ mặt bê tông (m)

		Ghi chú



		

		

		Bắt đầu

		Kết thúc

		Thời gian (phút)

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng

		

		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CI.10 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Theo dõi công tác bơm vữa bê tông lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi/bơm vữa lấp lòng ống luồn cáp CĐC

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: THEO DÕI CÔNG TÁC BƠM VỮA
BÊ TÔNG LẤP LÒNG ỐNG SIÊU ÂM CỌC KHOAN NHỒI /BƠM
VỮA LẤP LÒNG ỐNG LUỒN THÉP CĐC

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 

- Kết quả thí nghiệm 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Công tác theo dõi bơm vữa bê tông lấp lòng ống siêu âm của cọc khoan nhồi số ……… trụ (hoặc mố) thuộc hạng mục cầu (hoặc cống)…………………………………./ hoặc Bơm vữa lấp lòng ống luồn thép CĐC 


- Quá trình đổ bê tông 

		TT

		Tên cọc

		Thời gian bơm bê tông

		Độ sụt vữa bê tông (cm)

		Khối lượng vữa bơm (m3)

		Áp lực đồng hồ bơm (Mpa)

		Ghi chú



		

		

		Bắt đầu

		Kết thúc

		Thời gian (phút)

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CII.01 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Vỗ lại cọc (chỉ áp dụng đối với cọc thử)

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: VỖ LẠI CỌC (CHỈ ÁP DỤNG VỚI CỌC THỬ)

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.3. Đại diện Tư vấn thiết kế: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.4. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.5. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 

4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (nếu có) 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Chiều dài cọc đóng được.......................m 


- Độ chối khi dừng đóng.........................mm. 


- Độ chối vỗ lại......................................mm. 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CII.02 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Đóng/ép cọc BTCT

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: ĐÓNG/ÉP CỌC BTCT

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Kết quả thí nghiệm (nếu có) 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Tên cọc.................................................................................................................. 


- Ngày sản xuất:......................................................................................................... 


- Ngày hạ cọc: Bắt đầu................ Kết thúc............................................................... 


- Quy cách cọc: Tiết diện cọc.................Chiều dài cọc................................................ 


- Kiểu đóng/ép:............................................................................................................ 


- Cao độ đầu cọc:........................................................................................................ 


- Cao độ mũi cọc.......................................................................................................... 


- Loại búa:..........................; E =....................; Q =............................; H =....................... 


- Độ chối thiết kế.......................................................................................................... 


- Lực ép thiết kế.......................................tốc độ xuyên thiết kế:................................... 


- Kết quả đóng cọc....................................................................................................... 


		TT Lần đo 

		Độ cao phần nâng đập của búa (cm) 

		Số lần đập trong lần đo 

		Độ sâu hạ cọc trong lần đo 

		Độ lún của cọc sau một nhát búa 

		Ghi chú 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Kết quả ép cọc 


		TT

		Tên cọc

		Cao độ đầu cọc

		Cao độ mũi cọc

		Chiều dài

		Lực ép (T)

		Tốc độ xuyên (cm/s)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CIII.01 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra định vị tim mố, trụ cầu

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐỊNH VỊ TIM MỐ, TRỤ CẦU

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Các văn bản khác (nếu có) 

4.2. Kết quả kiểm tra 

- Chất lượng: …………………….. (ghi rõ đạt hay không đạt) 


- Sơ họa: ………….. 


- Quy cách thực hiện: 

		STT

		Nội dung nghiệm thu

		Đơn vị

		Kết quả nghiệm thu

		Ghi chú



		

		

		

		Thiết kế

		Thực tế

		



		1

		Chiều dài cọc định vị

		m

		

		

		



		2

		Cao độ đỉnh cọc định vị

		m

		

		

		



		3

		Cao độ chân cọc định vị

		m

		

		

		



		4

		Cao độ mặt đất tự nhiên

		m

		

		

		



		5

		Phần cọc ngập vào đất

		m

		

		

		



		6

		Phần cọc không ngập vào đất

		m

		

		

		





Khối lượng thực hiện 


		STT

		Vật liệu - Quy cách

		Đơn vị

		Số lượng

		Tổng chiều dài



		

		

		

		Thiết kế

		Thực tế

		Thiết kế

		Thực tế

		Nghiệm thu



		

		Cọc định vị

		

		

		

		

		

		



		

		Phần cọc ngập vào đất

		Cọc

		

		

		

		

		



		

		Phần cọc không ngập vào đất

		Cọc

		

		

		

		

		



		

		Khung hướng dẫn

		

		

		

		

		

		



		

		Khung hướng dẫn.....

		thanh

		

		

		

		

		



		

		Khung hướng dẫn.....

		thanh

		

		

		

		

		



		

		Cọc ván thép

		

		

		

		

		

		



		

		Phần cọc ngập vào đất

		

		

		

		

		

		



		

		Phần cọc không ngập vào đất

		

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CIII.02 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Cao độ trước và sau khi đào hố móng trụ

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: CAO ĐỘ TRƯỚC VÀ SAU
KHI ĐÀO HỐ MÓNG TRỤ 

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra  


- Sơ họa 


- Hệ tọa độ, mốc cao độ ngang: 

		Tên điểm

 

		Tọa độ 

		Cao độ H (m) 



		

		X (m) 

		X (m) 

		



		MC3 

		

		

		



		MC4 

		

		

		





Cao độ điểm đo sau khi đào hố móng 


		Điểm đo 

		Đ1 

		Đ2 

		Đ3 

		Đ4 

		Đ…. 



		Cao độ (m) 

		

		

		

		

		





		Hạng mục 

		Đơn vị 

		Thiết kế 

		Thực tế 

		Chênh lệch 



		Cao độ trung bình trước khi đào đất 

		m 

		-5,85 

		-5,80 

		-0,05 





Khối lượng thực hiện: 

		Kích thước hình học

		Đơn vị

		Thiết kế

		Thực tế

		Ghi chú



		Cao độ trung bình trước khi đào đất

		m

		

		

		



		Cao độ trung bình sau khi đào đất

		m

		

		

		



		Chiều sâu đào đất hố móng

		m

		

		

		



		Chiều dài hố móng

		m

		

		

		



		Chiều rộng hố móng

		m

		

		

		



		Khối lượng cọc khoan nhồi chiếm chỗ

		m3

		

		

		



		Khối lượng đất đào hố móng

		m3

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CIV.01 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Tọa độ các tao cáp DƯL

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: TỌA ĐỘ CÁC TAO CÁP DƯL

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Quy trình thi công và nghiệm thu 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Nhật ký thi công. 


- Các văn bản khác (nếu có) 

4.2. Kết quả kiểm tra 

+ Các tao cáp được lao lắp qua các lỗ khoan sẵn trên ván khuôn đầu dầm và dầm kích căng kéo đúng yêu cầu thiết kế, đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật dự án 


+Tọa độ các tao cáp dự ứng lực dầm Super T số …….:..... (ghi rõ đạt hay không đạt yêu cầu) 


- Khối lượng cáp, neo: 

		Khối lượng theo thiết kế

		Khối lượng thực tế thi công

		Khối lượng nghiệm thu



		

		

		Khối lượng theo thiết kế

		Khối lượng phát sinh



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CIV.02 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Nghiệm thu vật liệu thiết bị trước khi căng kéo

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: NGHIỆM THU VẬT LIỆU, THIẾT BỊ
TRƯỚC KHI CĂNG KÉO CÁP

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

- Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số... 


- Hợp đồng số... giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu 


- Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án 


- Hồ sơ thí nghiệm đầu vào 


- Văn bản... của Chủ đầu tư cho phép sử dụng chủng loại vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn (nếu có) 


- Văn bản khác có liên quan 


4.2. Kết quả kiểm tra 

+ Thí nghiệm cáp DƯL, kích và nêm neo: 

		TT

		Phiếu thí nghiệm

		Số thí nghiệm

		Ngày thí nghiệm

		Ghi chú



		1

		Tính chất cơ lý cáp DƯL

		

		

		



		2

		Độ chùng ứng suất cáp DƯL

		

		

		



		3

		Độ chuyển dịch của nêm khi đóng neo công tác

		

		

		



		4

		Vật liệu kim loại - Độ cứng

		

		

		



		5

		Hệ thống thiết bị - Kiểm tra ma sát

		

		

		



		6

		Lực căng yêu cầu theo chỉ số đồng hồ áp lực

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho nhà thầu sử dụng vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn để thi công xây dựng công trình 


- Các bên tham gia kiểm tra cùng thống nhất ký tên 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CIV.03 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra căng kéo cáp DƯL

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CĂNG KÉO CÁP DƯL

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….……..…………….…………….… 


Gói thầu: …………………….……………………...………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………...….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: …......…………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……......………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……….......……………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: …………….......………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số …... 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Quy trình thi công và nghiệm thu 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt. 


- Kết quả kiểm định nghiệm: cáp, neo, kích, đồng hồ đo...... 


- Nhật ký thi công. 

- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Tên bó cáp.......................loại......................... 


- Ngày căng kéo.......................................................................... 


- Chiều dài cáp lý thuyết............................. Chiều dài cáp thực tế............................ 


- Độ dãn dài lý thuyết.................................Độ dãn dài thực tế................................ 


- Lực căng lý thuyết bó cáp tại kích Plt........................................................................ 


- Hệ số ma sát kích....................................................................................................... 


- Lực căng thực tế tại bó cáp tại kích Ptt................................................................... 


- Diện tích PISTON căng kéo S =................................................................................ 


- Áp lực căng (max) thực tế hiển thị trên đồng hồ áp lực:.................................... 


- Độ dãn thực tế Δltt =................1,05Δltt =.........................; 0,95Δltt =........................ 


		Các cấp lực căng kéo bó cáp

		Độ dãn dài của bó hoặc tao cáp

		Ghi chú



		Cấp lực

		Lực căng (KN)

		Áp lực (Mpa)

		Bó số 1

		Bó số 2

		Bó số 3

		Bó số 4

		Bó số....

		



		

		

		

		(mm)

		



		0.1Ptt

		

		

		A

		

		

		

		

		



		0.2Ptt

		

		

		

		

		

		

		

		



		0.4Ptt

		

		

		

		

		

		

		

		



		0.6Ptt

		

		

		

		

		

		

		

		



		0.8Ptt

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.0Ptt

		

		

		B

		

		

		

		

		



		1,05Ptt

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1Ptt

		

		

		

		

		

		

		

		



		Hồi kích

		

		

		

		

		

		

		

		



		Độ dãn dài tính toán để QĐ dừng kích

		

		

		ΔL

		

		

		

		

		



		Độ dãn dài thực tế sau khi hồi kích

		

		

		ΔLtt

		

		

		

		

		





Công thức tính độ giãn dài sau khi căng kéo tại 1P để quyết định dừng kích: 

ΔL = (B-A)/0.9 


4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

..................................................................................................................................... 


..................................................................................................................................... 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CIV.04 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra bê tông sau khi tháo ván khuôn

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: BÊ TÔNG SAU KHI THÁO VÁN KHUÔN

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Quy trình thi công và nghiệm thu 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Nhật ký thi công.  


- Các văn bản khác (nếu có) 


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Công tác bảo dưỡng bê tông............... 


- Bê tông sau khi tháo ván khuôn 


		Nội dung kiểm tra

		Sai số

		Đạt yêu cầu

		Không đạt yêu cầu



		Kích thước mặt cắt ngang

		-

		(

		√

		



		Vát góc

		-

		(

		√

		



		Đo độ bằng phẳng bằng thước 3m

		....

		(

		√

		



		Độ nhẵn bề mặt các chiều

		-

		(

		√

		





		Khối lượng theo thiết kế

		Khối lượng thực tế thi công

		Khối lượng nghiệm thu



		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

..................................................................................................................................... 


.................................................................................................................................. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CIV.05 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Cắt cáp DƯL Dầm Super T

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: CẮT CÁP DƯL DẦM SUPER T

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Quy trình thi công và nghiệm thu 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Nhật ký thi công. 


- Các văn bản khác (nếu có)  


4.2. Kết quả kiểm tra 

- Cắt lại các tao cáp bằng máy cắt cáp cho mặt sợi cáp bằng bề mặt bê tông đầu dầm. Bảo vệ các đầu cáp lộ ra bằng..... 


- Khối lượng bịt đầu cáp: 

		TT

		Nội dung

		Đơn vị

		Khối lượng



		

		

		

		Thiết kế

		Thực tế

		Nghiệm thu



		1

		

		

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CIV.06 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra độ vồng dầm Super T

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: ĐỘ VỒNG DẦM SUPER T

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công. 


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……. 


- Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án 


- Quy trình thi công và nghiệm thu 


- Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt 


- Nhật ký thi công. 


- Các văn bản khác (nếu có)  


4.2. Kết quả kiểm tra 

		TT

		Thời gian

		Độ vồng

		Kết luận



		

		

		Thiết kế

		Thực tế

		



		1

		28 ngày

		

		

		





4.3. Các ý kiến khác (nếu có): 

..................................................................................................................................... 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-CIV.07 - Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Nghiệm thu cao độ mặt cầu sau khi lao lắp

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN SỐ........ 
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: NGHIỆM THU CAO ĐỘ
MẶT CẦU SAU KHI LAO LẮP DẦM 

1. Đối tượng nghiệm thu: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


3. Thời gian nghiệm thu: 

Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 


Kết thúc:........... ngày......... tháng......... năm.......... 


Tại: ………………… 


4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện: 

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu 

- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan; 

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; 

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu nội bộ của nhà thầu (nếu có); 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu; 

- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu…. 


- Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan; 

- Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. 


4.2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng). 

…………………….…………………….……………………….…………………… 


…………………….…………………….………………………………………….… 


4.3 Về khối lượng công việc xây dựng 

Khối lượng thực hiện: ……….…………………….………………………...………. 


		Nhịp …

		Cao độ thiết kế

		Cao độ thực tế

		Sai số



		

		Mặt cắt đầu dầm

		Mặt cắt ½ nhịp

		Mặt cắt cuối dầm

		Mặt cắt đầu dầm

		Mặt cắt ½ nhịp

		Mặt cắt cuối dầm

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		





4.4. Các ý kiến khác (nếu có): 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


5. Kết luận và kiến nghị: 

……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 


……………….………………..………….……………………….…………………….… 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 










BM-D. 01 - Mẫu biên bản xử lý vi phạm chất lượng hiện trường

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM CHẤT LƯỢNG HIỆN TRƯỜNG

1. Đối tượng: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp tham gia: 

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.3. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


Đã tiến hành kiểm tra hiện trường thi công tại hạng mục nói trên, qua kiểm tra phát hiện thấy đơn vị thi công đã vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình trong quá trình thi công như sau 


1. Nội dung vi phạm 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


2. Biện pháp xử lý 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


…………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 








		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ (NẾU CÓ) 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 










BM-D. 02 - Mẫu biên bản xử lý kỹ thuật (kiểm tra) hiện trường

		Tên Chủ đầu tư 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BIÊN BẢN XỬ LÝ KỸ THUẬT (KIỂM TRA) HIỆN TRƯỜNG

1. Đối tượng: 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Thành phần trực tiếp tham gia: 

2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.2. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.3. Đại diện Tư vấn thiết kế: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.4. Đại diện Tư vấn giám sát: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


2.5. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….… 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


- Ông: ……………………. Chức vụ: ……………………. 


Qua kiểm tra đối chiếu hồ sơ thiết kế với thực tế hiện trường. Hội đồng thống nhất như sau: 

1. Mô tả thực trạng tại hiện trường 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 


2. Biện pháp xử lý 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


…………………………………………………………………………………………….. 


3. Ý kiến khác 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………….. 


……………………………………………………………………………………………….. 


…………………………………………………………………………………………….. 

		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, và đóng dấu)










		ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ 
(nếu có) 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 






		ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ) 





BM-D. 03 - Mẫu Báo cáo của nhà thầu về chất lượng thi công hạng mục công trình phục vụ nghiệm thu chuyển giai đoạn thi công

		Tên Nhà thầu XL 
............................ 
............................ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		

		Địa điểm, ngày..... tháng..... năm...... 





BÁO CÁO CỦA NHÀ THẦU VỀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG HẠNG
MỤC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ NGHIỆM THU CHUYỂN GIAI ĐOẠN THI CÔNG

1. Giới thiệu chung 

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….… 


Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………… 


Hạng mục: …………………….…………………….………………….…………… 


Lý trình: …………………….…………………….………………….…………… 


Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………… 


2. Quá trình thi công. 

2.1 Thời gian thi công: Từ..... đến ngày...... 


2.2 Khối lượng thi công. (Ghi khối lượng thi công chủ yếu) 


2.2 Tài liệu căn cứ nghiệm thu: 

- Thống kê các văn bản của TVGS, TVTK, Ban QLDA chấp thuận vật liệu, Biện pháp tổ chức thi công, thi công thử, quyết định thi công đại trà... 


- Thống kê kết quả thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm kiểm định chất lượng (đo K, nén mẫu bê tông, siêu âm cọc khoan nhồi, PDA, nén tĩnh...) các hạng mục công việc. 


- Thay đổi thiết kế, khối lượng phát sinh... 


- Nhật ký thi công. 


- Các tồn tại.... 


3. Kết luận. 

Khẳng định chất lượng công trình.... 


Cam kết hoàn thành các tồn tại.

		XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 

		ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG 
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) 











